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HƯỚNG DẪN AN TOÀN
ĐỌC VÀ LƯU LẠI CÁC HƯỚNG DẪN NÀY
Các hướng dẫn an toàn sau đây nhằm mục đích ngăn chặn các rủi ro 
hoặc hư hỏng không thể lường trước từ việc vận hành sản phẩm không 
an toàn hoặc không đúng cách.
Các hướng dẫn được chia thành hai phần ‘CẢNH BÁO’ và ‘THẬN TRỌNG’ 
như được mô tả bên dưới.
tin nhắn an toàn

HƯỚNG DẪN CẢNH BÁO
CẢNH BÁO

• Để giảm rủi ro cháy, nổ, tử vong, điện giật, thương tích hoặc bỏng ở 
người khi sử dụng sản phẩm này, hãy thực hiện theo các biện pháp 
phòng ngừa cơ bản, bao gồm các điều sau:

An toàn kỹ thuật
• Thiết bị này không nhằm dành cho những người (bao gồm trẻ em) có 

năng lực thể chất, giác quan hoặc tinh thần bị suy giảm, hoặc thiếu 
kinh nghiệm và kiến thức sử dụng nếu họ không có sự giám sát 
hoặchướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị từ người chịu 

Ký hiệu này được hiển thị để chỉ ra các vấn đề và hoạt động có 
thể gây rủi ro.
Đọc kỹ phần có ký hiệu này và làm theo hướng dẫn để tránh rủi 
ro.
CẢNH BÁO
Phần này cho biết nếu không thực hiện theo các hướng dẫn có 
thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.
THẬN TRỌNG
Phần này cho biết nếu không thực hiện theo hướng dẫn có thể 
gây thương tích nhẹ hoặc hư hỏng sản phẩm.
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trách nhiệm về sự an toàn của họ. Trẻ em cần phải được giám sát để 
đảm bảo rằng các bé không chơi đùa với thiết bị.

• Bộ phận quạt không phải là đồ chơi. Không để trẻ chơi đùa quạt hoặc 
đặt quạt trong tầm với của trẻ em.

• Nếu dây nguồn bị hỏng thì cần được thay thế bởi nhà sản xuất, nhân 
viên dịch vụ hoặc người đạt yêu cầu tương tự để tránh nguy hiểm.

• Việc tháo rời, sửa chữa hay sửa đổi thiết bị chỉ nên do nhân viên sửa 
chữa được ủy quyền thực hiện.

• Không chạm vào bộ tiếp hợp AC khi tay ướt.
• Không đặt dây điện dưới mền, thảm hoặc đệm.
• Không lắp đặt và sử dụng các bộ phận bị hỏng.

Lắp đặt
• Không lắp đặt thiết bị trên bề mặt không bằng phẳng hoặc nghiêng.
• Không lắp đặt thiết bị ở khu vực tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực 

tiếp hoặc gần thiết bị phát nhiệt.
• Không lắp đặt sản phẩm ở nơi có thể rò rỉ khí dễ cháy hoặc có chứa 

các hạt kim loại hoặc dầu công nghiệp.
• Không để thiết bị đè lên dây nguồn hoặc phích cắm.
• Không được gập cong dây điện quá mức hoặc đặt một vật nặng lên 

dây.
• Không nối dài hoặc sửa đổi dây điện.
• Không sử dụng nhiều thiết bị trên cùng một ổ điện kéo dài nhiều lỗ 

cắm.
• Đảm bảo kết nối chặt để vít trong các thiết bị đầu cuối không bị lỏng 

khi kéo dây điện.
• Đảm bảo dây điện không thể bị kéo rời ra hoặc hư hỏng trong quá 

trình vận hành.
• Luôn kéo bằng phích cắm khi rút dây điện.
• Rút phích cắm của thiết bị khi có sấm sét, giông bão hoặc khi không 

sử dụng trong thời gian dài.
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Vận hành
• Nếu thiết bị bị ngâm trong nước, hãy ngừng sử dụng và liên hệ với 

Trung tâm Thông tin Khách hàng của LG Electronics.
• Nếu có rò rỉ khí (isobutan, propan, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), 

v.v.), không được chạm vào sản phẩm hay phích cắm điện và thông 
gió khu vực ngay lập tức.

• Nếu phát hiện bất kỳ tiếng ồn, mùi hoặc khói bất thường nào, hãy lập 
tức rút phích cắm sản phẩm và liên hệ với Trung tâm Thông tin Khách 
hàng của LG Electronics.

• Không vệ sinh thiết bị bằng bàn chải, vải hay bọt biển thô ráp hoặc 
làm bằng kim loại.

• Không sử dụng hoặc lưu trữ lửa, chất dễ cháy (ether, benzen, cồn, 
dược phẩm, propan, butan, thuốc xịt dễ cháy, thuốc trừ sâu, chất tạo 
hương, mỹ phẩm, v.v.) hoặc các vật liệu dễ cháy (nến, đèn, v.v.) gần 
sản phẩm.

• Không để động vật hoặc vật nuôi gặm nhấm dây điện.
• Không di chuyển thiết bị khi thiết bị đang hoạt động.
• Không đập mạnh vào thiết bị.
• Không luồn tay hoặc các vật bằng kim loại vào cửa nạp khí hoặc cửa 

hút khí.
• Không đặt chất dễ cháy vào thiết bị.
• Không di chuyển hay vận hành khi nắp thiết bị đang mở.
• Không để trẻ em trèo lên hoặc chơi đùa với thiết bị.
• Không đặt bất kỳ vật gì lên trên thiết bị.

Chức năng UVnano
LƯU Ý
• UVnano là từ ghép của UV (tia cực tím) và nanomet (đơn vị đo chiều 

dài).



6 HƯỚNG DẪN AN TOÀN
• Sản phẩm này sử dụng đèn LED UVnano. Không tự ý ngắt kết nối hoặc 
thay thế đèn LED UVnano. Chỉ các nhà cung cấp dịch vụ được LG chấp 
thuận mới được thay thế đèn LED.

• Bức xạ UVnano có hại có thể bị rò rỉ nếu sử dụng thiết bị không đúng 
cách hoặc dây bị hỏng. Dù chỉ một lượng bức xạ UVnano rất nhỏ cũng 
có thể gây hại cho mắt và da.

• Đèn LED UVnano không phải là bộ phận cần vệ sinh, do đó, không vệ 
sinh riêng đèn LED UVnano hoặc các bộ phận có nhãn cảnh báo nguy 
hiểm UV.

• Nếu đèn LED UVnano bị hỏng thì không được vận hành đèn.
• Thiết bị này có bộ phát tia cực tím. Đừng nhìn chằm chằm vào nguồn 

sáng.

Bảo trì
• Thải bỏ các vật liệu đóng gói (phần nhựa, xốp, v.v.) sao cho cách xa 

tầm tay trẻ em.
• Cẩn thận để không để mình bị thương hoặc bị kẹp khi tháo và lắp lại 

các bộ phận của thiết bị.
• Tắt và rút phích cắm thiết bị trước khi vệ sinh thiết bị hay thay bộ lọc.
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HƯỚNG DẪN THẬN TRỌNG
THẬN TRỌNG

• Để giảm nguy cơ gây thương tích nhẹ cho người cũng như trục trặc 
hay hư hỏng sản phẩm hoặc tài sản khi sử dụng sản phẩm này, hãy 
thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản sau đây:

Lắp đặt
• Không nghiêng thiết bị để kéo hoặc đẩy thiết bị khi vận chuyển.
• Không lắp đặt thiết bị trên xe, xe di động hay tàu biển.
• Không đặt thiết bị gần TV hoặc thiết bị âm thanh nổi.
• Không đặt thiết bị dưới nguồn sáng mạnh.
• Thiết bị phải được lắp đặt theo quy định đi dây quốc gia.
• Khi di chuyển hoặc cất giữ thiết bị, hãy quấn dây điện quanh đế của 

thiết bị để tránh thương tích cá nhân, làm hỏng dây hoặc hư hại sàn 
nhà.

• Không đặt thiết bị gần rèm cửa.

Vận hành
• Không sử dụng sản phẩm để loại bỏ khí độc như carbon monoxide.
• Không sử dụng sản phẩm cho mục đích thông gió.
• Không sử dụng thiết bị trong thời gian dài ở khu vực có điện áp không 
ổn định.

• Không đặt chướng ngại vật xung quanh cửa nạp khí hoặc cửa thoát 
khí.

• Để sử dụng an toàn thiết bị, trẻ em hoặc những người khác có năng 
lực tinh thần bị suy giảm cần được giám sát chặt chẽ bởi người chịu 
trách nhiệm về sự an toàn của họ.

• Không sử dụng sản phẩm cho các mục đích đặc biệt như bảo quản 
cây trồng, thiết bị đo chính xác, tác phẩm nghệ thuật, v.v...

• Không vận hành thiết bị khi tay ướt.
• Không để hơi ẩm từ máy tạo độ ẩm tiếp xúc trực tiếp với thiết bị.
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• Không sử dụng thiết bị khi thiết bị không được đặt thẳng đứng.
• Không sử dụng thiết bị gần các vật dễ bị ảnh hưởng do nhiệt.
• Không sử dụng chất tẩy rửa, mỹ phẩm, hóa chất, chất tạo hương hoặc 

chất khử trùng trong thiết bị.
• Không chạm vào bất kỳ bộ phận bên trong khi thiết bị đang hoạt 
động hoặc ngay sau khi hoạt động.

• Chỉ sử dụng bộ lọc theo đúng mục đích dự định.
• Bộ lọc Khử mùi và bộ lọc HEPA được lắp ráp với nhau. Không được tìm 

cách tách rời các bộ lọc này.
• Không nhét bất kỳ vật gì vào Cửa thoát khí.

Thiết bị tăng cường làm sạch
• Không được tháo thiết bị tăng cường làm sạch.
• Không nhét bất kỳ vật nào vào thiết bị tăng cường làm sạch.
• Không vận hành sản phẩm khi nắp và khung lưới của thiết bị tăng 

cường làm sạch đang được tách rời.
• Không cho tay hoặc đồ kim loại vào các bộ phận chuyển động của 

thiết bị tăng cường làm sạch.

Bảo trì
• Không dùng chất tẩy mạnh hay dung môi để vệ sinh sản phẩm. Hãy 

dùng vải mềm để vệ sinh.
• Không vệ sinh thiết bị bằng chất tẩy rửa có tính kiềm.
• Không lau bề mặt thiết bị bằng axit sulfuric, axit clohydric hoặc dung 

môi hữu cơ (chất pha loãng, dầu hỏa, v.v...) hoặc dán hình dán lên 
thiết bị.

• Không để nước rơi vào trong thiết bị.
• Không rửa bộ lọc bằng nước.
• Chú ý không làm hỏng bộ lọc thô khi vệ sinh bộ lọc bằng máy hút bụi.
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VẬN HÀNH
• Bên ngoài hoặc các thành phần của thiết bị có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy.

Tổng quan sản phẩm
Mặt trước

a Cửa thoát khí (trên) / Thiết bị tăng cường 
làm sạch

• Không khí đã lọc được đẩy ra từ bộ lọc.
• Cho phép bạn chỉnh hướng đẩy khí ra.

b Cửa nạp khí (trên)
• Cho phép bạn tháo rời nắp trước và nắp sau.

c Cửa thoát khí dưới
• Không khí đã lọc được đẩy ra từ bộ lọc dưới.

d Cửa nạp khí dưới
• Cho phép bạn tháo rời nắp trước và nắp sau.

e Bảng hiển thị trạng thái/Bảng điều khiển
• Sử dụng bộ phận này để kiểm tra các cài đặt 

của thiết bị và chất lượng không khí.
• Sử dụng bộ phận này để thiết lập các chức 

năng của thiết bị.
f Đèn báo chất lượng không khí

• Chất lượng không khí hiện tại được chỉ báo 
bằng màu sắc.

Mẫu máy 2 tầng Mẫu máy 1 tầng
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Mặt sau

a Cảm biến PM1.0 (bụi siêu mịn)

• Bộ phận này phát hiện nồng độ hạt bụi.
b Bảng chẩn đoán thông minh

• Khi sản phẩm bị lỗi hay hỏng, có thể kiểm tra 
tình trạng sản phẩm thông qua chức năng 
Smart Diagnosis (Chẩn Đoán Thông Minh).

c Cảm biến mùi (khí)
• Bộ phận này phát hiện mùi (khí).

d Bộ lọc
• Bộ lọc loại bỏ bụi mịn, các chất sinh ra khói, 

chất gây hội chứng bệnh trong nhà và khử 
mùi hôi trong nhà.

e Máy iôn hóa
• Tạo ion và giảm thiểu các loại vi khuẩn khác 

nhau trong không khí.
f Đèn LED UVnano

• Loại bỏ vi khuẩn có hại ở quạt bên trong của 
máy lọc không khí.

Mẫu máy 2 tầng Mẫu máy 1 tầng
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Bộ lọc

a Bộ lọc xúc tác quang (khử mùi)

• Bộ lọc này loại bỏ các chất sinh ra khói (SO2, NO2), chất gây hội chứng bệnh trong nhà và khử mùi 
trong nhà (toluen, formaldehyde), mùi hôi trong nhà và các hợp chất lưu huỳnh.

b Bộ lọc Safe Plus
• Bộ lọc này giảm thiểu các hạt nhỏ, chất gây dị ứng, vi khuẩn và vi rút.

c Tay cầm bộ lọc
• Cho phép bạn tháo bộ lọc khỏi sản phẩm.

d Bộ lọc Thô
• Bộ lọc này loại bỏ bụi kích thước lớn lơ ửng trong không khí.

THẬN TRỌNG
• Không dùng lực quá mạnh để tháo rời bộ lọc khi bộ lọc đang được gắn.
• Không vứt bỏ hoặc sử dụng bộ lọc cho những mục đích khác.

Các thành phần

a HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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Chuẩn bị trước Vận hành
Tháo ni lông bọc bộ lọc
Tháo dỡ thiết bị và tháo bỏ toàn bộ băng dán hay ni 
lông bọc bộ lọc trước khi sử dụng thiết bị.

1 Lấy sản phẩm ra khỏi thùng và tháo lớp ni lông 
hoặc băng dính cố định gắn vào sản phẩm.

2 Giữ phần trên cùng của nắp sau sản phẩm và 
kéo nhẹ để tháo ra.

3 Không để tấm đỡ(a) đóng gói gần cửa nạp khí 
của bộ lọc.

4 Tháo rời bộ lọc và tháo ny lông bọc.

5 Lắp bộ lọc vào thiết bị.
• Lắp bộ lọc bằng cạnh bên của bộ lọc sao cho 

phần tay cầm(b) được gắn hướng lên trên.



13VẬN HÀNH
TIẾNG VIỆT
6 Lắp bộ phận cố định ở phần đáy của nắp vào 
các rãnh cố định ở đáy thiết bị rồi đóng nắp.

THẬN TRỌNG
• Đối với mẫu máy 2 tầng, hãy tháo tấm đỡ và lớp 

ny lông của bộ lọc ở phần dưới máy lọc không khí 
theo cách tương tự.

• Phải đảm bảo tháo tấm đỡ đóng gói và ny lông 
bọc bảo vệ bộ lọc trước khi sử dụng sản phẩm. 
Nếu không có thể gây lỗi sản phẩm.

• Chú ý đến hướng bộ lọc khi lắp. Nếu không có 
thể khiến sản phẩm gặp trục trặc hay sự cố.

Lắp đặt thiết bị
Lắp đặt thiết bị cách tường 1m.

• Cửa nạp khí cần đủ khoảng trống để vận hành 
đúng cách.

• Hiệu suất của thiết bị có thể khác nhau tùy thuộc 
vào môi trường hoạt động (như nhiệt độ, độ ẩm. 
v.v...).
- Thiết bị có thể cho hiệu quả như cam kết trong 

môi trường có độ ẩm trong khoảng từ 40% 
đến 70%.

Yêu cầu khi vận chuyển
Khi thay đổi vị trí hay cất giữ thiết bị, hãy cuộn dây 
điện vào phần đáy thiết bị để dây không bị kéo lê 
trên sàn.
• Nếu không làm vậy có thể làm hỏng phích cắm 
điện hoặc làm xước sàn.

Khi mang vác sản phẩm
• Không giữ phần nắp ngoài để mang vác sản 

phẩm. Làm vậy có thể khiến phần nắp mở ra và 
làm rơi sản phẩm. Sản phẩm bị rơi có thể gây 
thương tích ở người hoặc gây lỗi sản phẩm.

Mẫu 
máy 1 
tầng

Vận chuyển sản phẩm an toàn bằng 
cách giữ phần đáy sản phẩm bằng 
cả hai tay.

Mẫu 
máy 2 
tầng

Cần hai người giữ phần giữa sản 
phẩm để vận chuyển sản phẩm an 
toàn.
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Kiểm tra các tính năng
Điều khiển máy lọc không khí
Bảng điều khiển

a Nút Bật/Tắt
Dùng để bật hoặc tắt sản phẩm.

b Nút Mode
Dùng để thiết lập chế độ.
• Ánh sáng

- Nhấn giữ trong 3 giây trở lên để bật/tắt đèn báo chất lượng không khí.
c Nút Speed

Dùng nút này để điều chỉnh tốc độ quạt của máy lọc không khí.
• Chức năng Wi-Fi

- Trước khi kết nối thiết bị: Nhấn giữ nút trong 3 giây để kích hoạt chế độ kết nối Wi-Fi.
- Tắt chức năng Wi-Fi: Nhấn giữ đồng thời nút Bật/Tắt và nút Speed trong 3 giây trở lên.

d Nút Booster Speed
Dùng để điều chỉnh tốc độ quạt của thiết bị tăng cường làm sạch.
• Chỉ báo

- Nhấn giữ trong 3 giây trở lên để kiểm tra nồng độ hạt bụi theo kích thước hạt. (PM10 ~ PM2.5 ~ 
PM1.0)

e Nút Pet Mode
Dùng để vận hành Chế độ Thú cưng.
• Xoay
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- Nhấn giữ trong 3 giây trở lên để điều chỉnh hướng xoay của thiết bị tăng cường làm sạch sang trái 
hoặc phải.

f Nút Allergy Care
Cho phép bạn sử dụng chức năng Chống dị ứng.

g Nút Sleep Timer
Cho phép sử dụng chức năng Off Timer (Hẹn giờ tắt).
• Khóa

- Nhấn giữ trong 3 giây trở lên để khóa hoặc mở khóa các nút trên bảng điều khiển.

Bảng hiển thị trạng thái

a Chất lượng không khí tổng thể (theo màu sắc)
b Kích thước hạt bụi và nồng độ bụi (theo màu sắc)
c Nồng độ bụi và hẹn giờ ngủ
d Nồng độ mùi (theo màu sắc)
e Hiển thị chế độ vận hành
f Hiển thị tốc độ và tốc độ tăng cường làm sạch

• G Speed : Hiển thị tốc độ quạt của máy lọc không khí.
• } Booster Speed: Hiển thị tốc độ quạt của thiết bị tăng cường làm sạch.

g Biểu tượng

nút phím dài

Ánh sáng Chức năng Wi-Fi Chỉ báo Xoay Khóa
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Biểu tượng Mô tả

Sáng lên khi cần thay bộ lọc.

Sáng lên khi cần thay bộ lọc trên.

Sáng lên khi cần thay bộ lọc dưới.

Sáng lên khi bật chức năng Wi-Fi.

Sáng lên khi có những tính năng mới có thể cập nhật.

Được hiển thị khi bật chức năng Chống dị ứng.

Được hiển thị nếu vận hành được đặt trước qua Ứng dụng LG ThinQ.

Được hiển thị khi đặt Khóa bảng điều khiển.

Được hiển thị khi bật Chế độ Thú cưng.



17VẬN HÀNH
TIẾNG VIỆT
Vận hành máy lọc không 
khí
Bật/Tắt
Bấm nút Bật/Tắt để bật hoặc tắt máy lọc không khí.

LƯU Ý
• Khi bắt đầu vận hành lần đầu, thiết bị sẽ chạy chế 
độ Booster.

• Chế độ được sử dụng gần nhất sẽ được ghi nhớ 
nếu mất nguồn cấp điện do mất điện.

• Khi bắt đầu vận hành, màn hình bộ cảm biến sẵn 
sàng sẽ xuất hiện trong khoảng 30 giây.

Sử dụng chế độ
Mỗi lần bạn bấm nút Mode, chế độ sẽ thay đổi theo 
thứ tự sau.
• Mẫu máy 1 tầng: Smart ~ Booster ~ Normal.
• Mẫu máy 2 tầng: Smart ~ Booster ~ Dual ~ 

Single.

Chế độ Smart
Tốc độ và luồng khí được điều chỉnh tự động tùy 
theo chất lượng không khí chung.

LƯU Ý
• Khi thiết bị vận hành ở chế độ Smart, các nút 

Speed, Booster Speed và Xoay không hoạt 
động.

Chế độ Booster
Thiết bị tăng cường làm sạch lưu thông khí trong 
phòng bằng cách đẩy nhanh không khí đã lọc một 
khoảng xa.

THẬN TRỌNG
• Cẩn thận không để tay bị kẹt vào các bộ phận 

chuyển động của thiết bị tăng cường làm sạch.

LƯU Ý
• Khi dây nguồn bị rút ra trước khi thiết bị tăng 

cường làm sạch đóng hoàn toàn, hãy cắm lại 
dây. Thiết bị tăng cường làm sạch sẽ xoay và 
đóng đúng cách.

Xoay Thiết bị tăng cường làm sạch
Bấm nút Pet Mode trong 3 giây trở lên trong khi 
vận hành ở chế độ Booster.

Chế độ Dual: Chỉ có ở các sản 
phẩm liên quan
Sản phẩm sẽ vận hành đồng thời các máy lọc không 
khí phía trên và phía dưới để nhanh chóng lọc 
không khí trong nhà.
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Chế độ Single: Chỉ có ở các sản 
phẩm liên quan
máy lọc không khí bên dưới sẽ lọc không khí trong 
nhà.
• Máy lọc không khí trên vận hành ở tốc độ thấp.

Chế độ Normal : Chỉ có ở các sản 
phẩm liên quan
Với chế độ vận hành lọc không khí cơ bản, có thể 
chỉnh tốc độ không khí.

Điều chỉnh tốc độ quạt
Điều chỉnh tốc độ quạt của máy lọc không khí.
Bấm nút Speed trong quá trình vận hành.
• Mỗi lần bạn bấm nút này, tốc độ sẽ thay đổi theo 

thứ tự sau: Auto(Tự động) ~ Low(Thấp) ~ 
Middle(Trung bình) ~ High(Cao) ~ Turbo(Siêu 
cao).

Hiển thị tốc độ
Khi bạn điều chỉnh Tốc độ, Tốc độ sẽ được hiển thị 
trên bảng hiển thị trạng thái. Mỗi lần Tốc độ sẽ tăng 
thêm 2 vạch khi mức tốc độ được tăng lên.
• [Ví dụ hiển thị tốc độ ‘Middle(Trung bình)’]

LƯU Ý
• Khi bắt đầu vận hành lần đầu, Tốc độ được chỉnh 
ở mức Auto. Ở chế độ Auto, Tốc độ được chỉnh tự 
động theo mức ô nhiễm của không khí trong 
nhà.

Tốc độ quạt của thiết bị tăng 
cường làm sạch
Điều chỉnh tốc độ quạt của máy lọc không khí.
Bấm nút Booster Speed trong quá trình vận hành 
chế độ Booster.
• Mỗi lần bạn bấm nút này, tốc độ sẽ thay đổi theo 

thứ tự sau: Auto(Tự động) ~ Low(Thấp) ~ 
Middle(Trung bình) ~ High(Cao) ~ Turbo(Siêu 
cao).

Hiển thị tốc độ thiết bị tăng cường 
làm sạch
Khi chỉnh nút Booster Speed, tốc độ thiết bị tăng 
cường làm sạch sẽ hiển thị trên bảng hiển thị trạng 
thái. Mỗi lần tốc độ thiết bị tăng cường làm sạch sẽ 
tăng thêm 2 vạch khi mức tốc độ được tăng lên.
• [Ví dụ hiển thị mức ‘Middle(Trung bình)’ Tốc 
độ thiết bị tăng cường làm sạch]

LƯU Ý
• Khi chọn chế độ Auto, tốc độ thiết bị tăng cường 

làm sạch sẽ được điều chỉnh tự động giống như 
các mức Tốc độ.

Sử dụng Chế độ Thú cưng
Đây là chế độ dành riêng cho những người nuôi thú 
cưng.
Chế độ này hút lông/bụi thú nuôi một cách hiệu 
quả bằng cách tự động điều chỉnh Tốc độ và luồng 
không khí theo chất lượng không khí chung.
Bấm nút Pet Mode trong quá trình vận hành.
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• Biểu tượng ┛ (Pet Mode) được hiển thị trong 
màn hình trạng thái.

LƯU Ý
• Bạn có thể tắt chức năng Chế độ Thú cưng tương 

tự như khi bật.
• Bạn cũng có thể thay đổi chế độ vận hành sang 

chế độ mong muốn bằng cách bấm nút Mode 
khi đang bật Chế độ Thú Cưng.

• Chế độ Thú Cưng bị tắt khi bấm nút Sleep Timer 
trong khi đang bật Chế độ Thú Cưng.

• Sau khi vận hành chế độ ‘Turbo’ trong 30 phút, 
Tốc độ được điều chỉnh tự động theo chất lượng 
không khí.

• Có thể điều chỉnh luồng khí bằng cách bấm nút 
Speed trong khi đang bật Chế độ Thú Cưng.
- Mỗi lần bạn bấm nút Speed, tốc độ sẽ thay đổi 

theo thứ tự sau: Auto(Tự động) ~ 
Middle(Trung bình) ~ High(Cao) ~ 
Turbo(Siêu cao).

Sử dụng các chức năng bổ 
sung
Sử dụng chức năng Chống dị 
ứng
Chống dị ứng là chức năng kết hợp Máy iôn hóa và 
UVnano.
Bấm nút Allergy Care trong quá trình vận hành.
• Biểu tượng chống dị ứng được hiển thị trên màn 

hình trạng thái.

Máy iôn hóa
Để tạo ra ion và giảm thiểu các loại vi khuẩn khác 
nhau từ không khí.

UVnano
Quạt tạo gió trong sản phẩm được khử trùng bằng 
đèn LED UVnano, vì vậy bạn có thể yên tâm sử dụng 
sản phẩm.

LƯU Ý
• UVnano là từ ghép của đèn LED “UV” làm giảm vi 

khuẩn có hại và “nanomet”, đơn vị đo chiều dài 
bước sóng tia cực tím.

• Nếu bật chức năng UVnano, đèn LED UVnano sẽ 
hoạt động theo những khoảng thời gian nhất 
định để khử trùng quạt bên trong khi máy lọc 
không khí đang vận hành.

• Quá trình khử trùng bằng quạt UVnano sẽ dừng 
nếu bạn tắt máy lọc không khí.

Cài đặt chức năng Hẹn giờ ngủ
Tự động dừng hoạt động khi đã vận hành trong 
khoảng thời gian được thiết lập.
Bấm nút Sleep Timer trong quá trình vận hành.
• Mỗi lần bạn bấm nút này, cài đặt sẽ thay đổi theo 

thứ tự sau: Sau 2 giờ ~ Sau 4 giờ ~ Sau 8 giờ 
~ Sau 12 giờ ~ Hủy.
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• Khi bật chức năng Hẹn giờ ngủ, chỉ biểu tượng 
Hẹn Giờ Ngủ được hiển thị trên bảng hiển thị 
trạng thái.

LƯU Ý
• Tốc độ được đổi về mức ‘Low(Thấp)‘ và điều chỉnh 

tự động theo khoảng thời gian đều đặn theo chất 
lượng không khí.

• Có thể điều chỉnh tốc độ quạt bằng cách bấm nút 
Speed khi bật chức năng hẹn giờ ngủ.

• Trong cài đặt hẹn giờ ngủ, bạn có thể kiêm tra 
thời gian đã đặt bằng cách bấm lại nút Sleep 
Timer.

• Cài đặt chức năng Hẹn giờ ngủ sẽ được duy trì 
khi tắt thiết bị và sau đó sẽ bật lại sau khi mất 
điện.

Cài đặt khóa bảng điều khiển
Bạn có thể khóa các nút trên Bảng điều khiển để 
ngăn thiết bị hoạt động do những trường hợp 
không lường trước được, chẳng hạn như trẻ em 
thao tác với các nút.
Bấm nút Sleep Timer trong 3 giây trở lên trong quá 
trình vận hành.
• k(Khóa) được hiển thị trên Bảng hiển thị trạng 

thái.

LƯU Ý
• Bạn có thể tắt chức năng khóa theo cách tương 

tự như khi bật chức năng này.
• Bạn cũng có thể khóa hoặc mở chức năng khi 

thiết bị dừng hoạt động.

Cài đặt đèn báo chất lượng 
không khí
Bạn có thể kiểm tra chất lượng không khí tổng thể 
bằng đèn báo chất lượng không khí.
Bấm nút Mode trong 3 giây trở lên trong quá trình 
vận hành.

LƯU Ý
• Đèn báo chất lượng không khí sẽ đổi sang màu 

trắng trong suốt thời gian ổn định bộ cảm biến 
(30 giây). Bộ cảm biến mùi (khí) có thể được ổn 
định trong vòng 2 phút sau khi hoạt động.

Kiểm tra nồng độ hạt bụi
Bạn có thể kiểm tra nồng độ hạt bụi trong không 
khí bằng cách đo kích thước hạt bụi.
Bấm nút Booster Speed trong 3 giây trở lên trong 
quá trình vận hành.
• Mỗi lần bạn bấm nút này, cài đặt sẽ thay đổi theo 

thứ tự sau: PM10 ~ PM2.5 ~ PM1.0.
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• Nồng độ của các hạt bụi được chọn sẽ được hiển 
thị trong khoảng 10 giây.

LƯU Ý
• Mức chất lượng không khí chung là kết quả của 

nồng độ PM và mức độ mùi.
• Nếu sử dụng sản phẩm khác hay cùng một sản 

phẩm trong cùng một không gian thì kết quả đo 
nồng độ bụi có thể khác nhau do sự lưu thông 
không khí.

• Khác với mùi (khí), các hạt bụi di chuyển chậm. 
Do đó, nồng độ đo được có thể thấp hơn nồng độ 
thực tế.

• Luồng khí gần cảm biến bụi có thể làm gián đoạn 
hoạt động bình thường của cảm biến bụi, do đó, 
nồng độ bụi hiển thị có thể khác so với nồng độ 
bụi thực tế.

• Khi sử dụng sản phẩm trong môi trường nhất 
định, nồng độ bụi đo được có thể khác so với 
nồng độ bụi thực tế.
- Gần ghế sofa và giường bằng vải, quanh thảm 

lông, khi dọn giường/gấp quần áo, khi sử 
dụng máy hút bụi, những nơi có bọ và vật nuôi 
và những nơi có độ ẩm cao

- Những nơi có không khí ngoài trời như công 
trường xây dựng, lề đường, nhà máy hoặc gần 
khu vực ngoài trời, cửa sổ và lỗ thông hơi

- Nơi sử dụng các sản phẩm sinh hơi nước hay 
bụi mịn (máy tạo độ ẩm, dụng cụ bếp hoặc 
bình xịt)

- Bộ cảm biến có thể không phát hiện được hạt 
bụi có kích thước lớn hơn bụi PM10 sinh ra từ 
các hoạt động như phủi chăn hay vệ sinh 
nhưng được bộ lọc loại bỏ.

• Nồng độ mùi (khí) có thể thay đổi do các đồ tạo 
mùi như bình xịt khử mùi, chất khử mùi, chất tẩy 
hay mỹ phẩm.
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Chất lượng không khí tổng thể
Hiểu chất lượng không khí tổng thể
Chất lượng không khí tổng thể được đo dựa trên nồng độ bụi và mùi (khí), và được phân thành 4 mức độ 
tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm của không khí.

LƯU Ý
• Màu sắc của đèn báo Chất lượng không khí tổng thể dựa trên mức chất lượng thấp nhất phát hiện được 

theo mùi (khí) hoặc các hạt bụi.
• Nồng độ PM (hạt bụi) được hiển thị theo gia số 1 đơn vị, từ 8 đến 999. Giá trị nồng độ PM được tính dựa 

trên bảng dữ liệu do nhà sản xuất cảm biến cung cấp.
• Phép đo nồng độ PM đã được kiểm tra bằng vật liệu thử nghiệm tiêu chuẩn của LG Electronics.
• Giá trị nồng độ PM có thể khác biệt do các phương pháp đo lường khác nhau hoặc các mức nồng độ PM 

khác nhau trên thực tế.
- Nếu nồng độ PM ở mức cao, mức chênh lệch có thể gia tăng giữa nồng độ được hiển thị và nồng độ 

thực tế.

Color 
(Màu)

Overall air 
quality 
(Chất 
lượng 

không khí 
tổng thể)

Concentration of PM (μg/m3) (Nồng độ bụi) Concentration of 
odor (Nồng độ mùi)

State 
(Trạng 
thái)

PM10 PM2.5 PM1.0
State 

(Trạng 
thái)

Level 
(Mức độ)

Red (Đỏ) Poor (Kém) 255 or more 
(255 trở lên)

56 or more (56 
trở lên)

56 or more (56 
trở lên)

Very 
strong 

(Rất 
mạnh)

4

Orange 
(Cam)

Unhealthy 
(Không tốt 

cho sức 
khỏe)

155 ~ 254 36 ~ 55 36 ~ 55 Strong 
(Mạnh) 3

Yellow 
(Vàng)

Moderate 
(Vừa phải) 55 ~ 154 13 ~ 35 13 ~ 35

Normal 
(Bình 

thường)
2

Green 
(Xanh lá) Good (Tốt) 54 or less (54 

trở xuống)
12 or less (12 

trở xuống)
12 or less (12 

trở xuống)
Weak 
(Yếu) 1
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CHỨC NĂNG THÔNG MINH
Ứng dụng LG ThinQ
Ứng dụng LG ThinQ cho phép bạn giao tiếp với 
thiết bị bằng điện thoại thông minh.

Các tính năng của ứng dụng LG 
ThinQ
Smart Diagnosis(Chẩn Đoán Thông Minh)
Nếu bạn gặp vấn đề khi sử dụng thiết bị, tính năng 
Smart Diagnosis (Chẩn Đoán Thông Minh) này sẽ 
giúp bạn chẩn đoán sự cố.
Cài đặt
Cho phép bạn cài đặt các tùy chọn khác nhau trên 
thiết bị và trong ứng dụng.

LƯU Ý
• Nếu bạn thay đổi bộ định tuyến không dây, nhà 

cung cấp dịch vụ Internet hoặc mật khẩu của 
mình, hãy xóa thiết bị được kết nối khỏi ứng 
dụng LG ThinQ và kết nối lại.

• Ứng dụng có thể được thay đổi vì mục đích cải 
tiến thiết bị mà không cần thông báo cho người 
dùng.

• Chức năng có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.

Trước khi sử dụng ứng dụng LG 
ThinQ
Tính năng này chỉ có sẵn trên các mẫu có chức năng 
Wi-Fi.

1 Kiểm tra khoảng cách giữa thiết bị và bộ định 
tuyến không dây (mạng Wi-Fi).
• Nếu khoảng cách giữa thiết bị và bộ định 

tuyến không dây quá xa, cường độ tín hiệu 
sẽ trở nên yếu. Có thể mất nhiều thời gian để 
kết nối hoặc không cài đặt được.

2 Tắt Mobile data hoặc Cellular Data trên điện 
thoại thông minh của bạn.

3 Kết nối điện thoại thông minh của bạn với bộ 
định tuyến không dây.

LƯU Ý
• Để xác nhận kết nối Wi-Fi, hãy kiểm tra biểu 

tượng Wi-Fi f trên bảng điều khiển có sáng đèn 
không.

• Thiết bị này chỉ hỗ trợ mạng Wi-Fi 2,4 GHz. Để 
kiểm tra tần số mạng của bạn, hãy liên hệ với nhà 
cung cấp dịch vụ Internet hoặc xem hướng dẫn 
sử dụng bộ định tuyến không dây của bạn.

• LG ThinQ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn 
đề kết nối mạng hay bất kỳ lỗi, trục trặc, hoặc các 
lỗi gây ra do kết nối mạng.

• Nếu thiết bị gặp khó khăn trong việc kết nối với 
mạng Wi-Fi, có thể là do nó nằm quá xa bộ định 
tuyến. Mua một bộ lặp tín hiệu Wi-Fi (thiết bị mở 
rộng phạm vi) để nâng cao cường độ tín hiệu Wi-
Fi.

• Wi-Fi có thể không thể kết nối hoặc có thể bị gián 
đoạn do môi trường mạng của gia đình.

• Kết nối mạng có thể không hoạt động đúng cách 
phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ Internet.

• Môi trường mạng không dây xung quanh có thể 
là nguyên nhân khiến dịch vụ mạng không dây 
chạy chậm.
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• Trường hợp không thể kết nối thiết bị do các sự 

cố truyền tín hiệu không dây, hãy rút phích cắm 
của thiết bị, chờ khoảng một phút rồi thử lại.

• Nếu tường lửa trên bộ định tuyến không dây của 
bạn được bật, hãy vô hiệu hóa tường lửa hoặc 
thêm một ngoại lệ cho nó.

• Tên mạng không dây (SSID) phải là sự kết hợp 
giữa chữ và số tiếng Anh. (Không sử dụng ký tự 
đặc biệt.)

• Giao diện người sử dụng trên điện thoại thông 
minh (UI) có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ điều 
hành của điện thoại (OS) và nhà sản xuất.

• Nếu giao thức bảo mật của bộ định tuyến được 
đặt thành WEP thì có thể không thiết lập mạng 
được. Hãy thay đổi giao thức bảo mật (khuyến 
nghị sử dụng giao thức WPA2) và kết nối lại sản 
phẩm.

Cài đặt ứng dụng LG ThinQ
Tìm ứng dụng LG ThinQ trên Google Play Store & 
Apple App Store trong điện thoại thông minh. Thực 
hiện theo hướng dẫn để tải về và cài đặt ứng dụng.

Nâng cấp sản phẩm
Khi một chức năng mới có thể được nâng cấp khả 
dụng, ký hiệu UP sẽ bật trên bảng trạng thái khi bật 
sản phẩm.
• Từ menu trên Ứng dụng LG ThinQ, bạn có thể 

nâng cấp chức năng bằng cách bấm Cập nhật 
tính năng.

• Chức năng này khả dụng sau khi đăng ký sản 
phẩm trong Ứng dụng LG ThinQ.

Thông tin của thông báo phần 
mềm nguồn mở
Để lấy mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy 
phép nguồn mở khác bắt buộc tiết lộ mã nguồn có 
trong sản phẩm này và để truy cập tất cả các điều 
khoản cấp phép, thông báo bản quyền và các tài 

liệu liên quan khác, vui lòng truy cập https://
opensource.lge.com.
LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho 
bạn trong CD-ROM có tính phí để chi trả cho chi phí 
phát hành (chẳng hạn như các khoản phí về vận 
chuyển, đĩa và xử lý) khi nhận được yêu cầu qua 
email đến địa chỉ opensource@lge.com.
Ưu đãi này có hiệu lực cho bất kỳ ai nhận được 
thông tin này trong khoảng thời gian ba năm tính 
từ ngày chúng tôi phân phối sản phẩm này.

Smart Diagnosis (Chẩn 
Đoán Thông Minh)
Sử dụng tính năng này giúp bạn chẩn đoán và giải 
quyết vấn đề với thiết bị.

LƯU Ý
• Đối với các nguyên nhân không phải do sơ suất 

của LG Electronics, dịch vụ có thể không hoạt 
động do các yếu tố bên ngoài bao gồm, nhưng 
không giới hạn trong các nguyên nhân: Wi-Fi 
không khả dụng, bị ngắt kết nối Wi-Fi, chính sách 
cửa hàng ứng dụng trong nước hoặc ứng dụng 
không khả dụng.

• Tính năng này có thể thay đổi mà không cần 
thông báo trước và có thể được cung cấp dưới 
một hình thức khác tùy thuộc vào địa phương 
của bạn.

Sử dụng LG ThinQ để chẩn đoán 
vấn đề
Nếu bạn gặp sự cố với thiết bị được trang bị Wi-Fi 
của mình, thiết bị có thể truyền dữ liệu xử lý sự cố 
đến một điện thoại thông minh sử dụng ứng dụng 
ứng dụng LG ThinQ.
• Khởi chạy ứng dụng LG ThinQ và chọn tính năng 

Smart Diagnosis (Chẩn Đoán Thông Minh) 
trong menu. Thực hiện theo các hướng dẫn được 
cung cấp trong ứng dụng LG ThinQ.

https://opensource.lge.com
https://opensource.lge.com
https://opensource.lge.com
https://opensource.lge.com
https://opensource.lge.com
https://opensource.lge.com
https://opensource.lge.com
mailto:opensource@lge.com
mailto:opensource@lge.com
mailto:opensource@lge.com
mailto:opensource@lge.com
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Sử dụng phương pháp chẩn 
đoán âm thanh để chẩn đoán 
vấn đề
Thực hiện theo các hướng dẫn sau để sử dụng 
phương pháp chẩn đoán bằng âm thanh.
• Khởi chạy ứng dụng LG ThinQ và chọn tính năng 

Smart Diagnosis (Chẩn Đoán Thông Minh) 
trong menu. Thực hiện theo các hướng dẫn chẩn 
đoán bằng âm thanh được cung cấp trong ứng 
dụng LG ThinQ.

1 Nhấn giữ nút Allergy Care trong 5 giây để thực 
hiện chức năng Smart Diagnosis (Chẩn Đoán 
Thông Minh).

2 Đặt điện thoại thông minh gần sản phẩm.
• Đảm bảo micrô của điện thoại thông minh 

hướng về mặt trước của sản phẩm.

3 Khi hoàn tất truyền dữ liệu, kết quả Smart 
Diagnosis (Chẩn Đoán Thông Minh) sẽ được 
hiển thị trong Ứng dụng LG ThinQ.

LƯU Ý
• Để chẩn đoán chính xác, không di chuyển điện 

thoại thông minh ra xa sản phẩm cho đến khi 
tiếng bíp dừng lại.

• Hãy giữ im lặng xung quanh sản phẩm trong quá 
trình chạy Smart Diagnosis (Chẩn Đoán Thông 
Minh).
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Bảo trì sản phẩm
Bảo trì theo lịch trình

CẢNH BÁO
• Đảm bảo dừng hoạt động thiết bị và rút dây điện 

khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh và thay bộ lọc.
• Không phun nước trực tiếp vào thiết bị.

LƯU Ý
• Tần suất vệ sinh có thể thay đổi tùy theo số giờ 

vận hành và môi trường hoạt động của thiết bị.
• Nếu không vệ sinh sản phẩm theo tần suất vệ 

sinh, bạn có thể thấy phát sinh mùi hôi và hiệu 
suất thiết bị kém đi.

• Phải thay bộ lọc khi hết hạn sử dụng. Chi phí thay 
bộ lọc không được tính vào phí bảo trì. Để mua 
bộ lọc mới, hãy liên hệ với Trung tâm Thông tin 
Khách hàng của LG Electronics hoặc truy cập 
trang web www.lg.com.

• Nếu nồng độ PM không thay đổi trên màn hình 
trong một thời gian dài, hãy vệ sinh bộ cảm biến 
PM1.0 dù chưa đến lịch vệ sinh.

Cảnh báo trên Bảng hiển thị 
trạng thái

LƯU Ý
• Cảnh báo thay bộ lọc xuất hiện phụ thuộc vào 

thời gian sử dụng tối đa, có tính đến số giờ vận 
hành của thiết bị. Tần suất thay thế được xác 
định bởi số giờ vận hành và môi trường hoạt 
động.

Vệ sinh bên ngoài
1 Loại bỏ sạch bụi khỏi cửa nạp khí và cửa thoát 

khí bằng máy hút bụi.

2 Dùng vải mềm không xơ để lau bên ngoài.

THẬN TRỌNG
• Không lau thiết bị bằng chất tẩy rửa có tính kiềm.
• Tuyệt đối không sử dụng axit sulfuric, axit 

clohydric hoặc dung môi hữu cơ (như chất pha 

Thành phần Tần suất vệ 
sinh

Tần suất 
thay thế

Bộ lọc

Bộ lọc Thô
Vệ sinh bằng 
máy hút bụi 

hoặc bàn chải 
mềm nếu bộ 

lọc bị bẩn.

1 năm

Cảm biến 
PM1.0

2 tháng -

Model Cảnh báo Biện pháp

1 tầng f Thay thế bộ lọc.

2 tầng
=

Thay bộ lọc máy lọc 
không khí trên.

[
Thay bộ lọc máy lọc 
không khí dưới.
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loãng, dầu hỏa và axeton) để lau bên ngoài thiết 
bị hoặc dán nhãn lên bên ngoài. Làm vậy có thể 
làm hỏng bề mặt sản phẩm.

• Nên thận trọng để nước không tràn vào trong 
sản phẩm.

LƯU Ý
• Nếu không thể loại bỏ bụi ở nắp trước và nắp 

sau, hãy tháo các nắp rồi vệ sinh bằng nước. Sau 
khi vệ sinh, hãy để các nắp khô hẳn trong chỗ 
râm.

Vệ sinh cảm biến hạt bụi
Bộ cảm biến PM1.0 (bụi siêu mịn) phát hiện cả hạt 
mịn và hạt thô. Do đó, bạn cần thường xuyên vệ 
sinh các thấu kính của bộ cảm biến.

1 Tháo nắp sau của sản phẩm.

2 Mở nắp cảm biến.

3 Lau các thấu kính bằng tăm bông thấm nước 
rồi lau lại bằng tăm bông khô.

LƯU Ý
• Để đảm bảo sản phẩm không bị lỗi trong quá 

trình vệ sinh vui lòng chỉ sử dụng nước, ngoài ra 
không sử dụng bất kể hợp chất nào khác.

Vệ sinh bộ lọc
1 Tháo nắp của sản phẩm.

2 Loại bỏ bụi khỏi bộ lọc siêu mịn bằng máy hút 
bụi hoặc bàn chải mềm.
• Nếu vệ sinh xong vẫn không hết bẩn, hãy 

thay Bộ lọc Thô.

3 Tháo Bộ lọc Thô khỏi bộ lọc tổng.
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• Cách tháo Bộ lọc Thô : Kiểm tra khóa Velcro 
của Bộ lọc Thô rồi cẩn thận tháo Bộ lọc Thô 
để không làm hỏng.

4 Hãy lắp Bộ lọc Thô theo trình tự ngược với quá 
trình tháo.

5 Tái sinh chức năng chăm sóc xúc tác quang xử 
lý khí độc hại.
• Nếu bạn muốn tái sinh các chức năng của bộ 

lọc khử mùi xúc tác quang, hãy phơi trực tiếp 
dưới ánh nắng

• Ánh sáng sẽ tái sinh bộ lọc.
• Vào ban đêm, hãy phơi bộ lọc trong khoảng 

3 giờ bằng cách sử dụng ánh sáng để tái sinh 
bộ lọc.

• Thời gian tái sinh khuyến nghị: Khoảng 3 giờ, 
2 tháng một lần.

THẬN TRỌNG
• Không vệ sinh bộ lọc bằng nước. Tuổi thọ của bộ 

lọc có thể bị giảm.
• Chú ý không làm hỏng bộ lọc thô khi sử dụng 

máy hút bụi.

• Hãy cẩn trọng do có nguy cơ bị rách hoặc mất bộ 
phận khi tháo hoặc lắp Bộ lọc Thô.

LƯU Ý
• Với mẫu máy kép, hãy vệ sinh bộ lọc dưới theo 

cách tương tự.

Thay thế bộ lọc
1 Tháo nắp khỏi sản phẩm rồi thay bộ lọc.

• Để tránh gây ô nhiễm môi trường xung 
quanh khi thay thế bộ lọc, hãy đặt một tờ báo 
trên sàn trước khi bạn tháo bộ lọc.

2 Khi bạn đã thay thế bộ lọc, hãy tắt cảnh báo 
thay thế bộ lọc.

Tắt cảnh báo thay bộ lọc
Nhấn giữ đồng thời các nút Speed và Allergy Care 
trong 3 giây trở lên.
• f (Cảnh báo thay bộ lọc của mẫu máy 1 tầng) 

hoặc = (Cảnh báo thay bộ lọc của mẫu máy 2 
tầng) trên Bảng trạng thái được tắt và cảnh báo 
thay thế sẽ được cài đặt lại.

Tắt cảnh báo thay bộ lọc (chỉ áp dụng 
với các mẫu máy liên quan)
Nhấn giữ đồng thời các nút Allergy Care và Sleep 
Timer trong 3 giây trở lên.



29BẢO TRÌ
TIẾNG VIỆT
• Biểu tượng [ (Cảnh báo thay thế bộ lọc dưới) 
được tắt và âm báo thay thế được cài đặt lại.

LƯU Ý
• Cảnh báo thay thế bộ lọc sẽ tự động tắt nếu quá 

24 giờ kể từ khi cảnh báo được hiển thị hoặc nếu 
ngắt nguồn điện sản phẩm.

Bảo quản
Nếu thiết bị không được sử dụng trong thời gian 
dài, hãy bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo và thoáng 
mát.

1 Vận hành sản phẩm trong ít nhất một giờ vào 
ngày đẹp trời.
• Điều này giúp loại bỏ hơi ẩm và ngăn ngừa 

nấm mốc tích tụ bên trong sản phẩm.

2 Tắt nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
• Quấn dây điện quanh đáy thiết bị.

3 Đóng gói thiết bị để ngăn bụi hoặc chất lạ xâm 
nhập vào thiết bị.
Bảo quản gói thiết bị ở nơi có bóng râm.

THẬN TRỌNG
• Không bảo quản thiết bị ở nơi ẩm ướt hoặc nơi 

tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp.
Nếu không, thiết bị có thể bị biến dạng, hỏng hóc 
hoặc phát sinh mùi.



30 XỬ LÝ SỰ CỐ
XỬ LÝ SỰ CỐ
Trước khi gọi Trung tâm Dịch vụ Khách hàng
Vui lòng kiểm tra các yếu tố sau trước khi liên hệ trung tâm dịch vụ khách hàng. Nếu vấn đề vẫn còn, hãy 
liên hệ với trung tâm dịch vụ tại địa phương.

Vận hành
Triệu chứng Nguyên nhân có thể & giải pháp

Thiết bị không hoạt 
động.

Phích cắm đã bị rút khỏi ổ điện.
• Cắm phích cắm vào ổ cắm đúng cách.

Có mùi nhưng đèn báo 
chất lượng không khí 
không thay đổi.

Đèn báo chất lượng không khí màu đỏ hay màu cam?
• Màu sắc của đèn báo chất lượng không khí chung được quyết định bởi mức 

cảm biến nồng độ PM hoặc mùi chất lượng thấp nhất. Mức nồng độ PM có 
thể tệ hơn mức độ mùi.

• Cảm biến mùi (khí) được thiết kế để phát hiện các khí độc hại. Mùi mạnh 
của thực phẩm có thể không được xem là độc hại nhưng bộ lọc chăm sóc 
khử mùi sẽ giảm thiểu các loại mùi này.

Đèn báo chất lượng 
không khí vẫn đỏ.

Chuyển thiết bị sang phòng khác xem màu sắc đèn báo có thay đổi 
không.
• Nếu mức độ mùi vượt quá khả năng khử mùi của sản phẩm thì màu sắc 

của đèn báo có thể không thay đổi.
• Vệ sinh vùng cảm biến.
• Rút phích cắm khỏi ổ cắm và cắm lại sau một phút.
Chất gì đó đã được xịt gần sản phẩm.
• Không sử dụng bình xịt gần sản phẩm.

Các nút trên bảng điều 
khiển không hoạt 
động.

Biểu tượng k (Khóa) sáng lên trên bảng hiện thị trạng thái.
• Nhấn giữ nút Sleep Timer trong 3 giây để tắt chức năng khóa.

Nồng độ PM không 
thay đổi.

Có vật lạ trên bộ cảm biến.
• Vệ sinh bộ cảm biến bụi PM1.0.
Sản phẩm được sử dụng trong không gian khép kín.
• Trong không gian khép kín không có sự trao đổi không khí thường xuyên, 

chất lượng không khí có thể không thay đổi.
Nồng độ PM vẫn ở mức 
cao.

Sản phẩm được đặt ở nơi thường xuyên có luồng khí từ ngoài vào.
• Trong môi trường liên tục có không khí bên ngoài được cấp vào, nồng độ 

PM có thể tiếp tục duy trì ở mức cao.
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Hiệu suất

Màu sắc của đèn báo 
chất lượng không khí 
chung không khớp với 
giá trị nồng độ PM.

Đèn báo chất lượng không khí chung có thể thể hiện mức độ mùi.
• Đèn báo chất lượng không khí phụ thuộc vào cả nồng độ PM và mức độ 

mùi, màu sắc của đèn báo chất lượng không khí chung do mức độ chất 
lượng thấp hơn quyết định.

• Nếu nồng độ PM ở mức thấp và mức độ mùi cao thì đèn báo chất lượng 
không khí chung sẽ thể hiện mức độ mùi.

Thiết bị tăng cường 
làm sạch không hoạt 
động.

Chế độ Booster không được chọn.
• Tốc độ quạt và chức năng quay quạt của thiết bị tăng cường làm sạch chỉ 

hoạt động ở chế độ Booster.
Mức nồng độ PM trên 
thiết bị và ứng dụng LG 
ThinQ khác nhau.

Hãy đảm bảo bạn đang so sánh mức nồng độ của các bụi mịn cùng kích 
thước.
• Hãy đảm bảo các mức nồng độ PM1.0/PM2.5/PM10 được hiển thị đồng 

nhất giữa ứng dụng LG ThinQ và thiết bị của bạn.
• Thiết bị LG ThinQ có thể không cập nhật kết quả bộ cảm biến nhanh như 

hiển thị trên thiết bị.

Triệu chứng Nguyên nhân có thể & giải pháp
Không khí trong nhà 
không được làm sạch 
đủ mức.

Không khí trong nhà rất ô nhiễm.
• Thông gió cho không khí trong nhà trước khi bạn sử dụng sản phẩm.
Bộ lọc Thô bị tắc do bụi.
• Vệ sinh Bộ lọc Thô đúng cách.
Bộ lọc bị tắc do bụi.
• Thay thế toàn bộ bộ lọc.
Vị trí đặt thiết bị quá lớn so với công suất của máy lọc không khí.
• Sử dụng một sản phẩm phù hợp với kích thước của căn phòng.
• Hãy đặt thiết bị tránh xa cửa sổ, cửa ra vào và những nơi thường xuyên có 

luồng khí bên ngoài.
Cửa nạp hoặc cửa thoát khí bị tắc.
• Loại bỏ chướng ngại vật.
Thiết bị được đặt trong góc hoặc ở nơi không được lưu thông không khí.
• Di chuyển thiết bị và lắp đặt lại.

Triệu chứng Nguyên nhân có thể & giải pháp
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Tiếng ồn

Mùi

Triệu chứng Nguyên nhân có thể & giải pháp
Quạt ồn dù chạy ở tốc 
độ thấp nhất.

Bộ lọc Thô bị tắc do bụi.
• Vệ sinh Bộ lọc Thô đúng cách.
Bộ lọc Safe Plus bị tắc do bụi.
• Thay thế toàn bộ bộ lọc.

Thiết bị đột ngột phát 
ra tiếng ồn lớn trong 
khi vận hành.

Chế độ vận hành được cài đặt ở chế độ Smart hoặc tốc độ quạt đang ở 
mức Auto.
• Thiết bị có thể phát ra tiếng ồn đột ngột do cần tự động điều chỉnh lưu 

lượng không khí tùy thuộc vào chất lượng không khí trong nhà.
Phát sinh tiếng ồn khi 
tôi bật hoặc tắt thiết bị 
tăng cường làm sạch.

Thiết bị tăng cường làm sạch đang tìm vị trí chính xác.

Triệu chứng Nguyên nhân có thể & giải pháp
Một mùi lạ phát ra từ 
cửa thoát khí cũng như 
bộ lọc.

Thiết bị mới.
• Mùi than hoạt tính không gây hại. Mùi này giống mùi có thể thấy trong ô 

tô mới. Mùi này sẽ hết sau khi sử dụng 1-2 tuần.
Thiết bị được đặt ở nơi có nhiều khói hoặc mùi.
• Ở nơi có nhiều khói hoặc mùi, tuổi thọ của các bộ lọc có thể giảm đáng kể. 
Để cho hiệu suất tối ưu, trước tiên hãy thông gió cho căn phòng sau đó mới 
sử dụng thiết bị.

Có mùi từ bộ lọc.
• Thay bộ lọc. Tần suất thay thế bộ lọc có thể khác nhau tùy thuộc vào môi

trường sử dụng.
Thiết bị được đặt ở nơi có nhiều mùi mạnh.
• Nếu thiết bị được sử dụng gần nơi nấu hoặc nướng cá, thịt thì tuổi thọ của 

các bộ lọc sẽ giảm đáng kể.
• Để cho hiệu suất tối ưu, trước tiên hãy thông gió cho nơi lắp đặt bằng cách 

mở cửa sổ hoặc sử dụng tủ thông gió. Chỉ sử dụng thiết bị để hạn chế tối 
đa những mùi còn sót lại sau khi đã thông gió cho nơi lắp đặt.
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Wi-Fi
Triệu chứng Nguyên nhân có thể & giải pháp

Thiết bị gia dụng và 
điện thoại không minh 
không kết nối với 
mạng Wi-Fi.

Mật khẩu mạng Wi-Fi bạn đang cố kết nối bị sai.
• Tìm mạng Wi-Fi được kết nối tới điện thoại thông minh, sau đó xóa mạng 

này và kết nối thiết bị trong ứng dụng LG ThinQ.
Dữ liệu di động của điện thoại di động đã bật.
• Tắt Mobile data (Dữ liệu di động) của điện thoại thông minh rồi kết nối 

thiết bị qua mạng Wi-Fi.
Tên mạng không dây (SSID) cài đặt sai.
• Tên mạng không dây (SSID) phải là sự kết hợp giữa chữ và số tiếng Anh. 

(Không sử dụng ký tự đặc biệt.)
Tần số bộ định tuyến không ở mức 2,4 GHz.
• Chỉ hỗ trợ tần số bộ định tuyến ở mức 2,4 Ghz. Cài đặt bộ định tuyến không 

dây ở mức 2,4 Ghz và kết nối thiết bị với bộ định tuyến không dây. Để kiểm 
tra tần số bộ định tuyến, hãy kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ mạng của 
bạn hoặc nhà sản xuất bộ định tuyến.

Thiết bị cách quá xa bộ định tuyến.
• Nếu thiết bị cách quá xa bộ định tuyến thì tín hiệu có thể yếu và kết nối 

không được cấu hình phù hợp. Di chuyển bộ định tuyến đến gần thiết bị 
hơn.
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PHỤ LỤC
Thông tin
THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ
• Bề ngoài và thông số kỹ thuật có thể thay đổi để nâng cao chất lượng thiết bị mà không cần thông báo 

trước.

Mẫu máy 2 tầng Mẫu máy 1 tầng

Tên Sê-ri AS10GD, Sê-ri AS65GD

Nguồn AC 220 - 240 V~ 50/60 Hz

Kích thước bên ngoài 
mẫu máy kép
(a x b x c)

Khi dừng tăng cường làm sạch: 377mm x 377mm x 1100mm

Khi vận hành tăng cường làm sạch: 377mm x 377mm x 1391mm

Kích thước bên ngoài 
mẫu máy đơn

(a x b x c)

Khi dừng tăng cường làm sạch: 347mm x 347mm x 612mm

Khi vận hành tăng cường làm sạch: 347mm x 347mm x 803mm
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ภาษาไทย
คําแนะนําดา้นความปลอดภยั
โปรดอา่นและบนัทกึคําแนะนําเหลา่นีҟ
แนวทางปฏบัิตเิพืѷอความปลอดภยัตอ่ไปนีѸมจีดุมุง่หมายเพืѷอป้องกนัความเสีѷยงทีѷไม่
คาดหมายหรอืความเสยีหายจากการใชง้านผลติภณัฑท์ีѷไมป่ลอดภยัหรอืไมถ่กูตอ้ง
แนวทางปฏบัิตไิดแ้ยกสว่นเป็น 'คําเตอืน' และ 'ขอ้ควรระวัง' ดังคําอธบิายดา้นลา่ง

ขอ้ความความปลอดภยั

คําแนะนําเกีѷยวกบัคําเตอืน

คําเตอืน
• สําหรับการลดความเสีѷยงของการระเบดิไฟไหมก้ารเสยีชวีติไฟฟ้าชอ็ตการไดรั้บ
บาดเจ็บหรอืการถกูไอนํѸาลวกตอ่บคุคลเมืѷอใชง้านผลติภณัฑนี์Ѹ กรณุาปฏบัิตติาม
ขอ้ควรระวังเบืѸองตน้รวมไปถงึรายการตอ่ไปนีѸ:

ความปลอดภยัทางเทคนคิ
• เครืѷองใชไ้ฟฟ้านีѸไมไ่ดอ้อกแบบมาสําหรับการใชง้านโดยบคุคล (รวมไปถงึเด็ก
เล็ก) ทีѷมทัีกษะทางกายภาพการรับรูห้รอืทางจติใจทีѷบกพรอ่ง หรอืขาดความรูแ้ละ
ประสบการณ์ ยกเวน้แตไ่ดรั้บการควบคมุดแูลหรอืไดรั้บคําแนะนําเกีѷยวกบัการใช ้
งานเครืѷองใชไ้ฟฟ้านีѸ โดยบคุคลทีѷรับผดิชอบความปลอดภยัของพวกเขา เด็กเล็ก
จะตอ้งไดรั้บการควบคมุดแูลเพืѷอใหมั้ѷนใจวา่พวกเขาจะไมเ่ลน่กบัเครืѷองใชไ้ฟฟ้านีѸ

สญัลกัษณ์ถกูแสดงสําหรับบง่บอกรายการหรอืการดําเนนิการทีѷสามารถทํา
ใหเ้กดิความเสีѷยงได ้
กรณุาอา่นขอ้ความสญัลกัษณ์นีѸอยา่งระมัดระวังและปฏบัิตติามคําแนะนํา
เพืѷอหลกีเลีѷยงความเสีѷยง

คาํเตอืน
บง่บอกวา่การไมป่ฏบัิตติามคําแนะนําสามารถทําใหไ้ดรั้บบาดเจ็บสาหัส
หรอืเสยีชวีติได ้

ขอ้ควรระวงั
บง่บอกวา่การไมป่ฏบัิตติามคําแนะนําสามารทําใหไ้ดรั้บบาดเจ็เล็กนอ้ย
หรอืเกดิความเสยีหายตอ่ผลติภณัฑไ์ด ้
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• ใบพัดไมใ่ชข่องเลน่ ไมค่วรนําเครืѷองมาเลน่หรอืวางไวใ้นทีѷซึѷงเด็กเล็กสามารถ
เอืѸอมถงึได ้

• หากสายไฟชํารดุจะตอ้งทําการเปลีѷยนโดยผูผ้ลติ ตัวแทนบรกิาร หรอืบคุคลทีѷมี
คณุสมบัตเิหมาะสมใกลเ้คยีงกนัเพืѷอหลกีเลีѷยงอนัตราย

• ควรใหช้า่งซอ่มทีѷไดรั้บอนุญาต ถอดชิѸนสว่น ซอ่มแซม หรอืแกไ้ขเครืѷองใชไ้ฟฟ้า
เทา่นัѸน

• หา้มจับปลัѹกไฟดว้ยมอืเปียก
• อยา่วางสายไฟไวใ้ตพ้รมผนืเล็ก พรมปพูืѸน หรอืเสืѷอ
• หา้มตดิตั Ѹงและใชง้านชิѸนสว่นทีѷแตกพัง

การตดิต ัҟง
• หา้มตดิตั ѸงเครืѷองบนพืѸนผวิทีѷไมเ่รยีบหรอืเอยีง
• หา้มตดิตั Ѹงเครืѷองในบรเิวณทีѷสมัผัสกบัแสงแดดโดยตรงหรอืใกลก้บัอปุกรณ์กําเนดิ
ความรอ้น

• หา้มตดิตั Ѹงผลติภณัฑนี์Ѹในสถานทีѷซึѷงอาจมกีารรัѷวไหลของแกส๊ตดิไฟหรอืมนํีѸามัน
เครืѷองอตุสาหกรรมหรอือนุภาคโลหะ

• หา้มไมใ่หดั้นเครืѷองใชไ้ฟฟ้าเขา้กบัสายไฟหรอืปลัѹก
• หา้มงอสายไฟมากเกนิไปหรอืวางสิѷงของหนักบนสายไฟ
• อยา่ยดืความยาวของสายไฟหรอืทําการดัดแปลง
• อยา่ใชง้านอปุกรณ์หลายชนดิกบัเตา้รับสว่นตอ่เสรมิหลายซ็อกเก็ต
• ทําการเชืѷอมตอ่อยา่งแน่นหนาเพืѷอไมใ่หส้กรใูนขั Ѹวหลดุออกเมืѷอดงึสายไฟ
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมส่ามารถดงึสายไฟออกไดห้รอืมคีวามเสยีหายระหวา่งการ
ใชง้าน

• เมืѷอจะถอดปลัѹกสายไฟใหด้งึทีѷตัวปลัѹกเสมอ
• ถอดปลัѹกเครืѷองใชไ้ฟฟ้าในขณะมฟ้ีารอ้งฟ้าแลบฟ้าผา่หรอืเมืѷอไมไ่ดใ้ชง้านเป็น
เวลานาน

การใชง้าน
• ถา้เครืѷองใชไ้ฟฟ้าตกนํѸาใหเ้ลกิใชง้านและตดิตอ่ศนูยบ์รกิารขอ้มลูลกูคา้ LG 

Electronics
• หากมกีารรัѷวของแกส๊ (ไอโซบวิเทน โพรเพน LNG ฯลฯ) อยา่สมัผัสผลติภณัฑห์รอื
ปลัѹกไฟและควรระบายอากาศในพืѸนทีѷทันที
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ภาษาไทย
• ถา้คณุพบวา่เกดิเสยีง กลิѷน หรอืควันอยา่งผดิปกตใิหถ้อดปลัѹกผลติภณัฑอ์อกทันที
และตดิตอ่ศนูยบ์รกิารขอ้มลูลกูคา้ LG Electronics

• หา้มทําความสะอาดเครืѷองใชไ้ฟฟ้าดว้ยแปรง ผา้ หรอืฟองนํѸาทีѷมฤีทธิѻกดักรอ่นหรอื
ทําจากโลหะ

• อยา่ใชห้รอืจัดเก็บเชืѸอไฟ สารตดิไฟ (อเีธอร ์เบนซนิ แอลกอฮอล ์ยา โพรเพนรเพ
น บวิเทน สเปรยต์ดิไฟได ้ยาฆา่แมลง นํѸาหอมปรับอากาศ เครืѷองสําอาง ฯลฯ) หรอื
วัสดทุีѷตดิไฟได ้(เทยีน โคมไฟ ฯลฯ) ใกลก้บัผลติภณัฑ์

• อยา่ปลอ่ยใหส้ตัวต์า่งๆหรอืสตัวเ์ลีѸยงกดัแทะสายไฟ
• หา้มเคลืѷอนยา้ยเครืѷองในขณะทีѷเครืѷองเปิดใชง้านอยู่
• อยา่ชนเครืѷองใชไ้ฟฟ้า
• อยา่สอดมอืหรอืวัตถทุีѷเป็นโลหะลงในชอ่งอากาศเขา้หรอืออก
• อยา่ใสส่ารไวไฟลงในเครืѷอง
• หา้มเคลืѷอนยา้ยหรอืใชง้านเครืѷองในขณะทีѷฝาครอบเปิดอยู่
• อยา่ปลอ่ยใหเ้ด็กปีนป่ายหรอืเลน่เครืѷองนีѸ
• หา้มวางสิѷงของใดๆไวบ้นเครืѷองใชไ้ฟฟ้า
• อยา่ใหเ้ครืѷองใชไ้ฟฟ้าทํางาน ถา้เครืѷองใชไ้ฟฟ้าเสยีหายอยา่งเห็นไดซ้ดั

ฟงักช์นั UVnano

หมายเหตุ
• UVnano คอืคําผนวกของ UV (รังสอีลัตราไวโอเลต) และ nanometer (หน่วย
ความยาว)

• ผลติภณัฑนี์Ѹไดไ้ฟ LED ชนดิ UVnano หา้มถอดหรอืเปลีѷยนไฟ LED ชนดิ UVnano 
โดยพลการตอ้งเปลีѷยนไฟ LED โดยผูใ้หบ้รกิารทีѷไดรั้บอนุญาตจาก LG เทา่นัѸน

• รังสจีาก UVnano ทีѷมอีนัตรายอาจรัѷวไหลออกมาไดใ้นกรณีทีѷใชอ้ปุกรณ์ใน
ลกัษณะทีѷไมตั่ Ѹงใจหรอืในกรณีทีѷสายไฟชํารดุ รังสจีาก UVnano แมใ้นปรมิาณ
เพยีงเล็กนอ้ยนัѸนก็สามารถเป็นอนัตรายตอ่ดวงตาและผวิหนังได ้

• ไฟ LED ชนดิ UVnano ไมใ่ชช่ ิѸนสว่นทีѷจําเป็นตอ้งทําความสะอาดดังนัѸนอยา่ทํา
ความสะอาดไฟ LED ชนดิ UVnano หรอืชิѸนสว่นทีѷมฉีลากอนัตรายจาก UV แยก
ตา่งหาก

• หากไฟ LED ชนดิ UVnano ชํารดุหา้มใชง้านไฟนัѸน
• เครืѷองใชไ้ฟฟ้านีѸมตัีวปลอ่ยรังส ีUV อยา่จอ้งมองไปทีѷแหลง่กําเนดิแสง
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• ตอ้งตัดวงจรเครืѷองใชไ้ฟฟ้าจากแหลง่จา่ยไฟฟ้าประธานกอ่นเปลีѷยนแทนทีѷตัว
เปลง่ UV-C

การบํารงุรกัษา
• ทิѸงวัสดทุีѷใชเ้ป็นบรรจภุณัฑต์า่ง ๆ (เชน่ พลาสตกิไวนลิ โฟมใยสงัเคราะห ์เป็น
ตน้) เพืѷอใหห้า่งจากมอืเด็ก

• โปรดใชค้วามระมัดระวังอยา่ใหตั้วเองไดรั้บบาดเจ็บ หรอืหนีบเขา้กบัตัวเองในขณะ
ทีѷคณุทําการถอดหรอืประกอบกลบัชิѸนสว่นของเครืѷองใชไ้ฟฟ้า

• ปิดและถอดปลัѹกเครืѷองใชไ้ฟฟ้ากอ่นทําความสะอาดเครืѷอง หรอืเปลีѷยนแผน่กรอง
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ภาษาไทย
คําแนะนําเกีѷยวกบัขอ้ควรระวงั

ขอ้ควรระวงั
• เพืѷอลดความเสีѷยงของการบาดเจ็บเล็กนอ้ยตอ่ตนเองการทํางานผดิปกตหิรอืความ
เสยีหายตอ่ผลติภณัฑห์รอืทรัพยส์นิเมืѷอใชผ้ลติภณัฑนี์Ѹโปรดปฏบัิตติามขอ้ควร
ระวังพืѸนฐานซึѷงไดแ้กหั่วขอ้ตอ่ไปนีѸ:

การตดิต ัҟง
• อยา่เอยีงเครืѷองเพืѷอดงึหรอืดันในขณะขนยา้ย
• หา้มตดิตั Ѹงเครืѷองใชไ้ฟฟ้าไวใ้นยานพาหนะ รถบา้น หรอืเรอืเดนิทะเล
• อยา่วางเครืѷองใชไ้ฟฟ้าไวใ้กลก้บัทวีหีรอือปุกรณ์เสยีงสเตอรโิอ
• หา้มวางเครืѷองใชไ้ฟฟ้าใหถ้กูแดดจา้
• จะตอ้งตดิตั Ѹงเครืѷองใชไ้ฟฟ้าตามขอ้กําหนดการตดิตั Ѹงระบบไฟฟ้าแหง่ชาติ
• เมืѷอเคลืѷอนยา้ยหรอืจัดเก็บเครืѷอง ใหพั้นสายไฟรอบฐานของเครืѷองเพืѷอป้องกนัการ
บาดเจ็บสว่นบคุคล ความเสยีหายกบัสายไฟหรอืความเสยีหายกบัพืѸน

• อยา่ตั Ѹงเครืѷองไวใ้กลก้บัผา้มา่น

การใชง้าน
• ตอ้งอา่นขอ้ปฏบัิตกิารบํารงุรักษากอ่นเปิดใชเ้ครืѷองใชไ้ฟฟ้า
• หา้มใชผ้ลติภณัฑเ์พืѷอกําจัดกา๊ซพษิเชน่คารบ์อนมอนอกไซด์
• หา้มใชผ้ลติภณัฑเ์พืѷอจดุประสงคใ์นการระบายอากาศ
• หา้มใชเ้ครืѷองเป็นเวลานานในพืѸนทีѷทีѷมแีรงดันไฟฟ้าไมเ่สถยีร
• หา้มวางสิѷงกดีขวางรอบชอ่งอากาศเขา้หรอืออก
• เพืѷอความปลอดภยัในการใชง้านเครืѷองเด็กหรอืผูท้ีѷมคีวามสามารถทางจติใจลดลง
ตอ้งไดรั้บการกํากบัดแูลอยา่งใกลช้ดิโดยบคุคลทีѷรับผดิชอบดา้นความปลอดภยั

• อยา่ใชผ้ลติภณัฑเ์พืѷอจดุประสงคพ์เิศษเชน่การเก็บรักษาพชืเครืѷองมอืทีѷตอ้งการ
ความแมน่ยํางานศลิปะฯลฯ

• อยา่ใชง้านเครืѷองในขณะทีѷมอืเปียก
• อยา่ใหค้วามชืѸนจากเครืѷองใชไ้ฟฟ้าเพิѷมความชืѸนสมัผัสกบัเครืѷองใชไ้ฟฟ้าโดยตรง
• อยา่ใชง้านเครืѷองใชไ้ฟฟ้าในขณะทีѷเครืѷองไมอ่ยูใ่นแนวตัѸง
• หา้มใชง้านเครืѷองกบัใกลวั้ตถทุีѷเสีѷยงตอ่การเกดิความรอ้น
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• หา้มใชผ้งซกัฟอก เครืѷองสําอาง สารเคม ีนํѸาหอมปรับอากาศหรอืนํѸายาฆา่เชืѸอกบั
เครืѷองนีѸ

• หา้มแตะตอ้งชิѸนสว่นภายในใดๆในขณะทีѷเครืѷองกําลงัทํางานหรอืหลงัจากการใช ้
งานเสร็จทันที

• ใชแ้ผน่กรองทีѷตรงตามวัตถปุระสงคเ์ทา่นัѸน
• แผน่กรองกําจัดกลิѷนและแผน่กรองดักฝุ่ นอยูใ่นชดุเดยีวกนัอยา่พยายามแยกออก
จากกนั

• หา้มสอดวัตถใุดๆเขา้ไปในชอ่งอากาศออก

คลนีบสูเตอร์
• หา้มแยกชิѸนสว่นคลนีบสูเตอร์
• หา้มสอดวัตถใุดๆเขา้ไปในคลนีบสูเตอร์
• หา้มใชผ้ลติภณัฑข์ณะฝาครอบคลนีบสูเตอรแ์ละตะแกรงแยกออกจากกนั
• อยา่สอดมอืหรอืวัตถทุีѷเป็นโลหะลงในสว่นทีѷมกีารเคลืѷอนไหวของคลนีบสูเตอร์

การบํารงุรกัษา
• หา้มใชผ้งซกัฟอกหรอืตัวทําละลายทีѷเขม้ขน้ในการทําความสะอาดผลติภณัฑใ์ห ้
ใชผ้า้นุ่มในการทําความสะอาด

• หา้มทําความสะอาดเครืѷองดว้ยผงซกัฟอกอลัคาไลน์
• หา้มเช็ดพืѸนผวิของเครืѷองใชไ้ฟฟ้าดว้ยกรดซลัฟิวรกิกรดไฮโดรคลอรกิหรอืตัวทํา
ละลายอนิทรยี ์(ทนิเนอร ์นํѸามันกา๊ด ฯลฯ) และหา้มตดิสตกิเกอรล์งบนเครืѷองใช ้
ไฟฟ้า

• หา้มใหนํ้Ѹาเขา้ไปในเครืѷองใชไ้ฟฟ้า
• หา้มใชนํ้Ѹาลา้งแผน่กรอง
• เมืѷอใชเ้ครืѷองดดูฝุ่ นในการทําความสะอาดตอ้งระวังไมใ่หแ้ผน่กรองละเอยีดพเิศษ
เสยีหาย
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ภาษาไทย
การใชง้าน
• ลักษณะภายนอกหรอืสว่นประกอบตา่งๆของผลติภัณฑอ์าจแตกตา่งไปตามแตล่ะรุน่

ภาพรวมผลติภณัฑ์
ดา้นหนา้

a ชอ่งอากาศออก (ดา้นบน) / คลนีบสูเตอร์

• อากาศบรสิทุธิѻจะถกูปลอ่ยออกมาจากแผ่นกรอง
• ชว่ยใหค้ณุปรับทศิทางของการปลอ่ยลมได ้

b ชอ่งอากาศเขา้ (ดา้นบน)
• ใหค้ณุทําการถอดฝาครอบดา้นหนา้และฝาครอบดา้น
หลังแยกจากกันได ้

c ชอ่งอากาศออกดา้นลา่ง
• อากาศบรสิทุธิѻจะถกูปลอ่ยออกจากแผ่นกรองดา้นลา่ง

d ชอ่งอากาศเขา้ดา้นลา่ง
• ใหค้ณุทําการถอดฝาครอบดา้นหนา้และฝาครอบดา้น
หลังแยกจากกันได ้

e แผงสถานะ/แผงควบคมุ
• ใชส้ิѷงนีѸเพืѷอตรวจสอบการตัѸงคา่ของเครืѷองและ
คณุภาพอากาศ

• ใชส้ิѷงนีѸเพืѷอตัѸงคา่ฟังกช์นัเครืѷอง

f ไฟแสดงคณุภาพอากาศ
• คณุภาพอากาศปัจจุบันจะแสดงเป็นสตีา่งๆ

รุน่ทํางานคู่ รุน่ทํางานเดีѷยว
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ดา้นหลงั

a เซ็นเซอร ์PM1.0 (อนุภาคฝุ่ นละเอยีดพเิศษ)

• ตรวจจับความเขม้ขน้ของฝุ่น

b แผงควบคมุ Smart Diagnosis (การวนิจิฉยั
อจัฉรยิะ)
• เมืѷอผลติภัณฑทํ์างานผดิปกตหิรอืพังเสยีหายคณุ
สามารถตรวจสอบสถานะของผลติภัณฑผ่์าน Smart 
Diagnosis (การวนิจิฉัยอัจฉรยิะ) ได ้

c เซ็นเซอรก์ลิѷน (แกส๊)
• ตรวจจับกลิѷน (แกส๊)

d แผน่กรอง
• เครืѷองจะกําจัดอนุภาคขนาดเล็กวัสดทุีѷทําใหเ้กดิ
หมอกควันวัสดภุายในบา้นทีѷทําใหเ้กดิอาการเจ็บป่วย
และกลิѷนภายในบา้น

e ไอออนไนเซอร์
• สรา้งประจุไอออนเพืѷอลดปรมิาณแบคทเีรยีตา่งๆจาก
อากาศ

f UVnano LED
• ขจัดแบคทเีรยีทีѷเป็นอันตรายทีѷใบพัดลมภายในของ
เครืѷองฟอกอากาศ

รุน่ทํางานคู่ รุน่ทํางานเดีѷยว
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แผน่กรอง

a แผน่กรองกําจดักลิѷน

• ชว่ยกําจัดวัสดทุีѷทําใหเ้กดิหมอกควัน (SO2, NO2) วัสดภุายในบา้นทีѷทําใหเ้กดิอาการเจ็บป่วย (โทลอูนี ฟอรม์า
ลดไีฮด)์ กลิѷนภายในบา้นและสารประกอบกํามะถัน

b แผน่กรองเซฟพลสั
• ลดอนุภาคขนาดเล็กสารกอ่ภมูแิพแ้บคทเีรยีและไวรัสจากอากาศ

c ทีѷจบัแผน่กรอง
• ใชเ้พืѷอการดงึแผ่นกรองออกจากผลติภัณฑ์

d แผน่กรองอนภุาคฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
• ชว่ยกําจัดอนุภาคขนาดใหญ่ทีѷลอยอยูใ่นอากาศ

ขอ้ควรระวงั
• หา้มฝืนถอดชิѸนสว่นแผ่นกรองอยา่งรุนแรงในขณะเชืѷอมตอ่กันอยู่
• อยา่โยนแผ่นกรองหรอืใชแ้ผ่นกรองเพืѷอวัตถปุระสงคอ์ืѷน

สว่นประกอบ

a คูม่อืผูใ้ช ้
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การจดัเตรยีมกอ่นการใชง้าน
การแกะวสัดหุบีหอ่
นําเครืѷองใชไ้ฟฟ้าออกจากบรรจุภัณฑทั์Ѹงหมดและแกะเทป
หรอืไวนลิแผ่นกรองออกกอ่นใชง้านเครืѷองใชไ้ฟฟ้า

1 นําผลติภัณฑอ์อกจากกลอ่ง แลว้แกะไวนลิหรอืเทปยดึ
ทีѷตดิอยูกั่บผลติภัณฑอ์อก

2 จับดา้นบนของฝาครอบดา้นหลังของผลติภัณฑแ์ลว้ดงึ
ออกเล็กนอ้ยเพืѷอใหแ้ยกออกจากกนั

3 ถอดบรรจุภัณฑท์ีѷรองรับ(a)ออกจากสว่นทีѷใกลกั้บทาง
เขา้แผ่นกรอง

4 ถอดแผ่นกรองและแกะไวนลิออก

5 ตดิตัѸงแผ่นกรองในเครืѷอง

• ตดิตัѸงแผ่นกรองโดยใหด้า้นทีѷทีѷจับ(b)หันขึѸน
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6 สอดชิѸนสว่นยดึทีѷดา้นลา่งของฝาครอบลงในรอ่งยดึดา้น
ลา่งของผลติภัณฑแ์ลว้ปิดฝาครอบ

ขอ้ควรระวงั
• ในกรณีของรุน่ทํางานคูใ่หถ้อดบรรจุภัณฑท์ีѷรองรับและไว
นลิของแผ่นกรองทีѷดา้นลา่งของเครืѷองฟอกอากาศดว้ยวธิี
เดยีวกัน

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดถ้อดบรรจุภัณฑท์ีѷรองรับและไว
นลิออกกอ่นใชง้านผลติภัณฑ ์มเิชน่นัѸนอาจทําให ้
ผลติภัณฑทํ์างานผดิปกตไิด ้

• ใหต้รวจสอบทศิทางของแผ่นกรองอยา่งระมัดระวังเมืѷอตดิ
ตัѸง มเิชน่นัѸนอาจทําใหผ้ลติภัณฑทํ์างานผดิปกตแิละขัด
ขอ้งได ้

การตดิต ัҟงผลติภณัฑ์
ตดิตัѸงเครืѷองใชไ้ฟฟ้าหา่งจากผนัง 1 เมตร

• ชอ่งอากาศเขา้ตอ้งมพีืѸนทีѷเพยีงพอเพืѷอใหทํ้างานไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง

• ประสทิธภิาพของเครืѷองใชไ้ฟฟ้าอาจแตกตา่งกันไปขึѸนอยู่
กับสภาพแวดลอ้มการใหบ้รกิาร(อณุหภมูแิละความ
ชืѸน ฯลฯ)
- เครืѷองใชไ้ฟฟ้าสามารถรับประกันประสทิธภิาพไดใ้น
สภาพแวดลอ้มทีѷมคีวามชืѸนระหวา่ง 40% และ 70%

ขอ้กําหนดการขนสง่
เมืѷอคณุจะยา้ยทีѷตั Ѹงหรอืจัดเก็บเครืѷองใชไ้ฟฟ้าใหม้ว้นสายไฟ
รอบดา้นลา่งของผลติภัณฑเ์พืѷอป้องกันการลากไปบนพืѸน
• หากไมป่ฏบัิตเิชน่นัѸนอาจสรา้งความเสยีหายใหกั้บปลัѹก
ไฟหรอืมรีอยขดีขว่นบนพืѸน

เมืѷอหิҟวผลติภณัฑ์
• หา้มหิѸวผลติภัณฑด์ว้ยการจับทีѷฝาครอบภายนอกมิ
ฉะนัѸน อาจทําใหฝ้าครอบเปิดออกและทําใหผ้ลติภัณฑ์
ร่วงหลน่ การทําใหเ้ครืѷองใชไ้ฟฟ้าร่วงหลน่นัѸนอาจทําให ้
เกดิการบาดเจ็บตอ่บคุคลหรอืทําใหผ้ลติภัณฑทํ์างานผดิ
ปกติ

รุน่ทํางาน
เดีѷยว

จับดา้นลา่งของผลติภัณฑด์ว้ยมอืทัѸงสอง
เพืѷอการขนสง่อยา่งปลอดภัย

รุน่ทํางาน
คู่

ใชม้อืสองจับสว่นกลางของผลติภัณฑเ์พืѷอ
การขนสง่อยา่งปลอดภัย
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การตรวจสอบคณุสมบตัิ
การควบคมุเครืѷองฟอกอากาศ
แผงควบคมุ

a ปุ่ ม เปิด/ปิด
ใชปุ้่ มนีѸเพืѷอเปิดหรอืปิดผลติภัณฑ์

b ปุ่ ม Mode
ใชปุ้่ มนีѸเพืѷอตัѸงคา่โหมด
• แสง

- กดปุ่ มนีѸคา้งไว ้3 วนิาทขีึѸนไป เพืѷอเปิดหรอืปิดไฟแสดงคณุภาพอากาศ

c ปุ่ ม Speed
ใชปุ้่ มนีѸเพืѷอปรับความเร็วพัดลมของเครืѷองฟอกอากาศ
• ฟงักช์นั Wi-Fi

- กอ่นทําการเชืѷอมตอ่เครืѷองใชไ้ฟฟ้า: ใหก้ดปุ่ มโหมดการเชืѷอมตอ่ Wi-Fi คา้งไว ้3 วนิาทเีพืѷอเปิดการใชง้าน
- ฟังกช์นั Wi-Fi ปิด: กดปุ่ ม เปิด/ปิด และปุ่ ม Speed พรอ้มกันคา้งไว ้3 วนิาทขีึѸนไป

d ปุ่ ม Booster Speed
ใชปุ้่ มนีѸเพืѷอปรับความเร็วพัดลมของ คลนีบสูเตอร์
• ตวัแสดงสถานะ

- กดปุ่ มนีѸคา้งไว ้3 วนิาทขีึѸนไปเพืѷอตรวจสอบความเขม้ขน้ของอนุภาคตามขนาดอนุภาคนัѸน (PM10 ~ PM2.5 ~ 
PM1.0)

e ปุ่ ม Pet Mode
ใชปุ้่ มนีѸเพืѷอใชง้านในโหมดสัตวเ์ลีѸยง
• แกวง่

- กดปุ่ มนีѸคา้งไว ้3 วนิาทขีึѸนไปเพืѷอปรับทศิทางการหมนุของคลนีบสูเตอรไ์ปดา้นซา้ยหรอืดา้นขวา
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f ปุ่ ม Allergy Care
ชว่ยใหค้ณุใชง้านฟังกช์นั Allergy Care

g ปุ่ ม Sleep Timer
ชว่ยใหค้ณุใชฟั้งกช์นัการตัѸงเวลาปิด
• ล็อก

- กดปุ่ มนีѸคา้งไว ้3 วนิาทขีึѸนไป เพืѷอล็อกหรอืปลดล็อกปุ่ มบนแผงควบคุม

แผงสถานะ

a คณุภาพอากาศโดยรวม (ส)ี

b ขนาดของอนุภาคฝุ่นและความเขม้ขน้ของอนุภาค (ส)ี

c ความเขม้ขน้ของอนุภาคและการตัѸงเวลาหยดุเครืѷอง

d ความเขม้ขน้ของกลิѷน (ส)ี

e แสดงโหมดการทํางาน

f แสดงความเร็วและความเร็วของบสูเตอร์

• G Speed: แสดงผลความเร็วพัดลมของเครืѷองฟอกอากาศ

• } Booster Speed: แสดงผลความเร็วพัดลมของคลนีบสูเตอร์

g ไอคอนตา่งๆ

ปุ่ มกดยาว

แสง ฟงักช์นั Wi-Fi ตวัแสดงสถานะ แกวง่ ล็อก

ไอคอน รายละเอยีด

ไฟจะตดิขึѸนเมืѷอถงึเวลาเปลีѷยนแผ่นกรอง
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ไฟจะตดิขึѸนเมืѷอถงึเวลาเปลีѷยนแผ่นกรองดา้นบน

ไฟจะตดิขึѸนเมืѷอถงึเวลาเปลีѷยนแผ่นกรองดา้นลา่ง

ไฟจะตดิขึѸนเมืѷอเปิดใชง้านฟังกช์นั Wi-Fi

ไฟจะตดิขึѸนเมืѷอมคีณุสมบัตใิหอั้ปเกรด

ปรากฏขึѸนเมืѷอเปิดใชง้านฟังกช์นั Allergy Care

ปรากฏขึѸนในกรณีทีѷตั Ѹงเวลาการใชง้านผ่านทางแอปพลเิคชนั LG ThinQ

ปรากฏขึѸนเมืѷอตัѸงคา่ล็อกแผงควบคุมไว ้

ปรากฏขึѸนเมืѷอเปิดใชง้านโหมดสตัวเ์ลีѸยง

ไอคอน รายละเอยีด
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การใชง้านเครืѷองฟอกอากาศ
เปิด/ปิด
กดปุ่ มเปิด/ปิดเพืѷอเปิดหรอืปิดเครืѷองฟอกอากาศ

หมายเหตุ
• เมืѷอเริѷมตน้การทํางานเป็นครัѸงแรก เครืѷองใชไ้ฟฟ้าจะทํา
งานในโหมด Booster

• หากไฟตัดอันเนืѷองมาจากไฟฟ้าดับโหมดทีѷใชง้านลา่สดุ
จะไดรั้บการจดจําเอาไว ้

• เมืѷอการทํางานเริѷมตน้ขึѸนการแสดงผลเซ็นเซอรจ์ะพรอ้ม
อยูท่ีѷโดยจะปรากฏขึѸนเป็นเวลาประมาณ 30 วนิาที

โหมดการทาํงาน
เมืѷอคณุกดปุ่ ม Mode แตล่ะครัѸง จะเปลีѷยนโหมดไปตาม
ลําดับดังตอ่ไปนีѸ

• รุ่นทํางานเดยีว : Smart ~ Booster ~ Normal

• รุ่นทํางานคู ่: Smart ~ Booster ~ Dual ~ Single

โหมด Smart
ใชเ้พืѷอปรับความเร็วและการไหลเวยีนอากาศโดยอัตโนมัติ
ตามคณุภาพอากาศโดยรวม

หมายเหตุ
• เมืѷอเครืѷองใชไ้ฟฟ้าทํางานในโหมด Smart 
ปุ่ ม Speed, Booster Speed และ แกวง่จะไมทํ่างาน

โหมด Booster
คลนีบสูเตอร ์จะชว่ยหมนุเวยีนอากาศภายในอาคารดว้ยการ
สง่อากาศบรสิทุธิѻออกมาอยา่งรวดเร็วในระยะทางทีѷยาวขึѸน

ขอ้ควรระวงั
• ระวังอยา่ใหม้อืของคณุถกูหนีบโดยสว่นทีѷมกีารเคลืѷอน
ไหวของ คลนีบสูเตอร์

หมายเหตุ
• เมืѷอถอดปลัѹกสายไฟกอ่นทีѷ คลนีบสูเตอร ์จะหยดุสนทิ ให ้
เสยีบปลัѹกอกีครัѸง คลนีบสูเตอรจ์ะหมนุและปิดการทํางาน
ลงอยา่งถกูตอ้ง

การหมนุ คลนีบสูเตอร์
กดปุ่ ม Pet Mode คา้งไว ้3 วนิาทขีึѸนไประหวา่งการทํางาน
ของโหมด Booster

โหมด Dual: เฉพาะผลติภณัฑท์ีѷ
เกีѷยวขอ้งเทา่น ัҟน
ผลติภัณฑนี์Ѹจะทําการฟอกอากาศพรอ้มกันทัѸงดา้นบนและ
ดา้นลา่งเครืѷองฟอกอากาศภายในอาคารอยา่งรวดเร็ว

โหมด Single : เฉพาะผลติภณัฑท์ีѷ
เกีѷยวขอ้งเทา่น ัҟน
เครืѷองฟอกอากาศดา้นลา่งของตัวเครืѷองซึѷงจะชว่ยฟอก
อากาศภายในอาคาร
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• โดยทีѷเครืѷองฟอกอากาศดา้นบนจะทํางานในความเร็วตํѷา

โหมด Normal : เฉพาะผลติภณัฑท์ีѷ
เกีѷยวขอ้งเทา่น ัҟน
เป็นโหมดการทํางานพืѸนฐานสําหรับการฟอกอากาศซึѷง
สามารถปรับความเร็วลมได ้

ปรบัความเร็วของพดัลม
ปรับความเร็วพัดลมของเครืѷองฟอกอากาศ
กดปุ่ ม Speed ระหวา่งใชง้าน
• เมืѷอคณุกดปุ่ มแตล่ะครัѸง ความเร็วจะเปลีѷยนไปตามลําดับ
ดังตอ่ไปนีѸ: Auto (อัตโนมัต)ิ ~ Low (ตํѷา) ~ Middle 
(ปานกลาง) ~ High (สงู) ~ Turbo (เทอรโ์บ)

แสดงความเร็วของเครืѷองฟอกอากาศ
เมืѷอคณุปรับความเร็วแผงแสดงผลจะแสดงสถานะความเร็ว
โดยทีѷความเร็วจะเพิѷมขึѸนครัѸงละ 2 คอลัมน์เมืѷอเพิѷมระดับ
ความเร็วมากขึѸน
• [ตวัอยา่งการแสดงผลความเร็วในระดบั ‘Middle 

(ปานกลาง)’]

หมายเหตุ
• เมืѷอเริѷมตน้การทํางานเป็นครัѸงแรกเครืѷองใชไ้ฟฟ้าจะถกูตัѸง
คา่ความเร็วไวใ้นระดับ Auto ในโหมด Auto ความเร็วจะ
ถกูปรับใหทํ้างานโดยอัตโนมัตติามระดับความปนเปืѸอน
ของอากาศภายในอาคาร

การปรบ ัความเร็วลมของคลนีบสู
เตอร์
ปรับความเร็วพัดลมของคลนีบสูเตอร์
กดปุ่ ม Booster Speed ระหวา่งการทํางานของ Booster
• เมืѷอคณุกดปุ่ มแตล่ะครัѸง ความเร็วจะเปลีѷยนไปตามลําดับ
ดังตอ่ไปนีѸ: Auto (อัตโนมัต)ิ ~ Low (ตํѷา) ~ Middle 
(ปานกลาง) ~ High (สงู) ~ Turbo (เทอรโ์บ)

การแสดงผลความเร็วคลนีบสูเตอร์
เมอืѷ คณุปรับความเร็วคลนีบสูเตอรแ์ผงแสดงผลจะแสดง
สถานะความเร็วคลนีบสูเตอรโ์ดยทคีѷ วามเร็วคลนีบสูเตอรจ์ะ
เพมิѷขนึѸครั Ѹงละ 2 คอลัมน์เมอืѷเพมิѷระดับความเร็วมากขนึѸม
• [ตวัอยา่งการแสดงผลความเร็วคลนีบสูเตอร ์ใน
ระดบั ‘Middle (ปานกลาง)’]

หมายเหตุ
• เมืѷอเลอืกโหมด Auto แลว้ ความเร็วคลนีบสูเตอร ์จะถกู
ปรับใหอ้ยูใ่นระดับเดยีวกับโหมด Speed โดยอัตโนมัติ

การใชง้านโหมดสตัวเ์ลีҟยง
นีѷคอืโหมดเฉพาะสําหรับเจา้ของสตัวเ์ลีѸยง
โหมดนีѸจะสดูเอาขน/ฝุ่นของสตัวเ์ลีѸยงเขา้ไปในเครืѷองอยา่ง
มปีระสทิธภิาพโดยการปรับความเร็วและการไหลของอากาศ
ตามคณุภาพอากาศโดยรวมโดยอตัโนมัติ
กดปุ่ ม Pet Mode ระหวา่งการใชง้าน
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• ไอคอน ┛ (โหมดสัตวเ์ลีѸยง) จะปรากฏขึѸนในหนา้จอ
สถานะ

หมายเหตุ
• คณุสามารถปิดฟังกช์นัโหมดสตัวเ์ลีѸยงไดใ้นแบบเดยีวกับ
การเปิด

• นอกจากนีѸคณุยังสามารถเปลีѷยนโหมดการทํางานใหเ้ป็น
โหมดทีѷตอ้งการได ้ดว้ยการกดปุ่ ม Mode ขณะทีѷเปิดใช ้
งานโหมดสตัวเ์ลีѸยงอยูไ่ด ้

• โหมดสตัวเ์ลีѸยงจะถกูปิดใชเ้งานเมืѷอกดปุ่ ม Sleep Timer 
ขณะทีѷเปิดใชง้านโหมดสตัวเ์ลีѸยงอยู่

• หลังจากใชง้านโหมด ‘เทอรโ์บ’ ไปแลว้ 30 นาทคีวามเร็ว
จะถกูปรับตามคณุภาพอากาศโดยอัตโนมัติ

• สามารถปรับการไหลของลมไดด้ว้ยการกดปุ่ ม Speed 
ขณะทีѷเปิดใชง้านโหมดสตัวเ์ลีѸยงอยู่
- เมืѷอคณุกดปุ่ ม Speed แตล่ะครัѸงความเร็วจะเปลีѷยนไป
ตามลําดับดังตอ่ไปนีѸ: Auto (อัตโนมัต)ิ ~ Middle 
(ปานกลาง) ~ High (สงู) ~ Turbo (เทอรโ์บ)

การใชฟ้งักช์นัพเิศษ
การใชฟ้งักช์นั Allergy Care
ฟังกช์นั Allergy Care หมายถงึฟังกช์นัทีѷรวมเอาเครืѷองสรา้ง
ไอออนและ UVnano เขา้ไวดว้ย้กัน
กดปุ่ ม Allergy Care ระหวา่งใชงา้น
• ไอคอน Allergy care จะปรากฎขนึѸบนหนา้จอแสดง
สถานะ

ไอออนไนเซอร์
สรา้งประจุไอออนเพืѷอลดปรมิาณแบคทเีรยีตา่งๆจากอากาศ

UVnano
พัดลมสําหรับการผลติลมในผลติภัณฑนี์Ѹไดผ่้านการฆา่เชืѸอ
ดว้ยไฟ LED ชนดิ UVnano เพืѷอใหค้ณุใชง้านผลติภัณฑไ์ด ้
อยา่งไรกั้งวล

หมายเหตุ
• UVnano คอืคําผนวกของคําวา่ “UV” ของไฟ LED ทีѷ
สามารถชว่ยลดแบคทเีรยีทีѷเป็นอันตรายและคํา
วา่ “nanometers” คอืหน่วยความยาวของคลืѷนรังสอัีลตรา
ไวโอเลต

• หากเปิดใชง้าน UVnano ไฟ LED ชนดิ UVnano จะทํา
งานตามชว่งเวลาทีѷกําหนดไวเ้พืѷอฆา่เชืѸอพัดลมภายใน
ขณะทีѷเครืѷองฟอกอากาศกําลังทํางาน

• หากคณุปิดเครืѷองฟอกอากาศพัดลมฆา่เชืѸอของ UVnano 
จะหยดุการทํางาน

การต ัҟงคา่ตวัต ัҟงเวลาหยดุ
หยดุการทํางานโดยอัตโนมัตหิลังจากไดทํ้าการตัѸงคา่เวลา
ในการทํางาน
กดปุ่ ม Sleep Timer ระหวา่งการใชง้าน
• เมืѷอคณุกดปุ่ มแตล่ะครัѸงการตัѸงคา่จะเปลีѷยนไปตามลําดับ
ดังตอ่ไปนีѸ: หลงัจาก 2 ช ัѷวโมง ~ หลงั
จาก 4 ช ัѷวโมง ~ หลงัจาก 8 ช ัѷวโมง ~ หลงั
จาก 12 ช ัѷวโมง ~ ยกเลกิ
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• เมอืѷเปิดใชงา้นการตัѸงเวลาปิดแลวจ้อแสดงผลจะแสดง
สถานะเฉพาะไอคอนตัѸงเวลาปิดบนแผงเท่านัѸน

หมายเหตุ
• ความเร็วจะถกูเปลีѷยนใหอ้ยูใ่นระดับ ‘Low’ และปรับการทํา
งานในชว่งเวลาปกตติามคณุภาพอากาศโดยอตัโนมัติ

• สามารถปรับความเร็วพัดลมไดโ้ดยกดปุ่ ม Speed ใน
ขณะทีѷเปิดใชง้านตัѸงเวลาปิด

• ในการตัѸงคา่ sleep timer คณุสามารถตรวจสอบการตัѸงคา่
เวลาไดโ้ดยการกดปุ่ ม Sleep Timer อกีครัѸง

• มืѷอเครืѷองใชไ้ฟฟ้าปิดเพราะไฟฟ้าดับและเปิดขึѸนอกีครัѸง
การตัѸงคา่ตัѸงเวลาปิดจะยังคงอยู่

การต ัҟงคา่ล็อกแผงควบคมุ
คณุสามารถล็อกปุ่ มบนแผงควบคมุเพืѷอป้องกันไมใ่หเ้ครืѷอง
ทํางานเนืѷองจากสาเหตทุีѷไมค่าดคดิเชน่เด็กกดปุ่ มเลน่
กดปุ่ ม Sleep Timer 3 วนิาทขีึѸนไปในขณะการใชง้าน

• k (ล็อก) จะปรากฎขึѸนบนแผงแสดงสถานะ

หมายเหตุ
• คณุสามารถปิดฟังกช์นัล็อกไดใ้นแบบเดยีวกับการเปิด
• นอกจากนีѸคณุยังสามารถล็อกและปลดล็อกเมืѷอการทํา
งานหยดุลง

การต ัҟงคา่ไฟแสดงคณุภาพอากาศ
คณุสามารถตรวจสอบคณุภาพอากาศโดยรวมผ่านไฟแสดง
คณุภาพอากาศ
กดปุ่ ม Mode 3 วนิาทขีึѸนไปในขณะการใชง้าน

หมายเหตุ
• ไฟแสดงคณุภาพอากาศจะเปลีѷยนเป็นสขีาวในชว่งเวลา
ความเสถยีรของเซ็นเซอร ์(30 วนิาท)ี เซ็นเซอร์
กลิѷน (แกส๊) จะเสถยีรอยูเ่ป็นเวลา 2 นาทหีลังจากการทํา
งานนีѸ

การตรวจสอบความเขม้ขน้
ของอนภุาค
คณุสามารถตรวจสอบความเขม้ขน้ของอนุภาคในอากาศดว้ย
การวัดตามขนาดของอนุภาคฝุ่น
กดปุ่ ม Booster Speed 3 วนิาทขีึѸนไปในขณะการใชง้าน
• เมืѷอคณุกดปุ่ มแตล่ะครัѸง การตัѸงคา่จะเปลีѷยนไปตามลําดับ
ดังตอ่ไปนีѸ: PM10 ~ PM2.5 ~ PM1.0

• ความเขม้ขน้ของอนุภาคฝุ่นทีѷเลอืกจะปรากฏขึѸน
ประมาณ 10 วนิาที

หมายเหตุ
• ระดับคณุภาพอากาศโดยรวมเป็นผลมาจากทัѸงความเขม้
ขน้ PM และระดับกลิѷน
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• ไมว่า่จะใชผ้ลติภัณฑอ์ืѷนหรอืผลติภัณฑเ์ดยีวกันในพืѸนทีѷ
เดยีวกันหรอืไมก็่ตามการวัดความเขม้ขน้นัѸนอาจแตกตา่ง
กันไปตามการหมนุเวยีนของอากาศนัѸนๆ

• โดยแตกตา่งกันจากกลิѷน (แกส๊) อนุภาคฝุ่นซึѷงเดนิทางชา้
กวา่ดังนัѸนความเขม้ขน้ทีѷวัดไดนั้Ѹนอาจตํѷากวา่ความเขม้ขน้
ทีѷแทจ้รงิ

• การไหลเวยีนอากาศใกล ้ๆ กับเซ็นเซอรต์รวจจับฝุ่น
อาจรบกวนการทํางานตามปกตขิองเซ็นเซอรต์รวจจับ
อนุภาคและความเขม้ขน้ทีѷระบไุดอ้าจแตกตา่งกันไปตาม
ความเขม้ขน้ของอนุภาคทีѷแทจ้รงิ

• เมืѷอใชผ้ลติภัณฑต์ามสภาพแวดลอ้มตอ่ไปนีѸความเขม้ขน้
ของอนุภาคทีѷวัดไดอ้าจแตกตา่งไปจากความเขม้ขน้ทีѷแท ้
จรงิ
- ใกลโ้ซฟาผา้และเตยีงรอบพรมทีѷมขียุขณะจัด
เตยีง/พับเสืѸอผา้ขณะใชเ้ครืѷองดดูฝุ่นอยูใ่นสถานทีѷทีѷมี
แมลงและสัตวเ์ลีѸยงและอยูใ่นสถานทีѷทีѷมคีวามชืѸนสงู

- อยูใ่นสถานทีѷทีѷมอีากาศภายนอกอาคารเขา้ถงึเชน่ไซต์
งานกอ่สรา้งขา้งถนนและโรงงานหรอืใกลป้ระตู
หนา้ตา่งและชอ่งระบายอากาศภายนอกอาคาร

- อยูใ่นสถานทีѷทีѷใชผ้ลติภัณฑท์ีѷѷกอ่ใหเ้กดิไอนํѸาหรอื
อนุภาคละเอยีด (เครืѷองเพิѷมความชืѸน เครืѷองครัว หรอื
สเปรย)์

- เซ็นเซอรอ์าจตรวจไมพ่บอนุภาคทีѷมขีนาดใหญ่
กวา่ PM10 ซึѷงเกดิจากกจิกรรมตา่ง ๆ เชน่การปัดฝุ่น
ออกจากผา้หม่หรอืการทําความสะอาดแต่อนุภาค
ตา่ง ๆ จะถกูกําจัดออกดว้ยแผ่นกรอง

• ความเขม้ขน้ของกลิѷน (แกส๊) อาจแตกตา่งกันไปจากสิѷง
ของทีѷปลอ่ยกลิѷนออกมาเชน่นํѸาหอมปรับอากาศ สารกําจัด
กลิѷนผงซกัฟอกหรอืเครืѷองสําอาง
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คณุภาพอากาศโดยรวม
ทาํความเขา้ใจกบัคณุภาพอากาศโดยรวม
คณุภาพอากาศโดยรวมคํานวณจากความเขม้ขน้ของอนุภาคและกลิѷน (แกส๊) และแบง่ออกเป็น 4 ระดับขึѸนอยูกั่บการปนเปืѸอน
ในอากาศ

หมายเหตุ
• สขีองไฟแสดงคณุภาพอากาศโดยรวมจะเป็นไปตามระดับความเลวรา้ยทีѷสดุทีѷตรวจพบไดไ้มว่า่จะเป็นกลนิ(แกส๊)หรอื
อนุภาคตา่งๆ

• ความเขม้ขน้ของ PM (อนุภาคฝุ่นละออง) แสดงผลเพิѷมขึѸน 1 หน่วยตัѸงแต ่8 ถงึ 999 คา่ความเขม้ขน้ PM เป็นไปตามเอกสาร
ขอ้มลูซึѷงผูผ้ลติเซ็นเซอรม์อบให ้

• การวัดความเขม้ขน้ PM ถกูทดสอบโดยใชข้อ้มลูการทดสอบตามมาตรฐานของ LG Electronics
• ความแตกตา่งของค่าความเขม้ขน้ PM อาจเป็นผลมาจากวธิกีารวัดหรอืความแตกตา่งในระดับความเขม้ขน้ของ PM ทีѷเกดิ
ขึѸนจรงิ
- หากความเขม้ขน้ของ PM อยูใ่นระดับสงูอาจมคีวามแตกตา่งมากขึѸนระหวา่งการแสดงผลความเขม้ขน้กับความเขม้ขน้จรงิ

Color (ส)ี

Overall air 
quality 

(คณุภาพ
อากาศโดย
รวม)

Concentration of PM (μg/m3)
(ความเขม้ข้น ของอนุภาค)

Concentration of 
odor (ความเขม้ขน้

ของกลิѷน)

State 
(สภาพ) PM10 PM2.5 PM1.0 State 

(สภาพ)
Level 

(ระดบั)

Red
(สแีดง) Poor (แย)่ 255 or more 

(255 ขึѸนไป)
56 or more
(56 ขึѸนไป)

56 or more
(56 ขึѸนไป)

Very 
strong 

(แรงมาก)
4

Orange 
(สสีม้)

Unhealthy 
(ไมด่ตีอ่
สขุภาพ)

155 ~ 254 36 ~ 55 36 ~ 55 Strong 
(แรง) 3

Yellow 
(สเีหลอืง)

Moderate 
(ปานกลาง) 55 ~ 154 13 ~ 35 13 ~ 35 Normal 

(ปกต)ิ 2

Green
(สเีขยีว) Good (ด)ี 54 or less

(ไมเ่กนิ 54)
12 or less
(ไมเ่กนิ 12)

12 or less
(ไมเ่กนิ 12)

Weak 
(ออ่น) 1
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ฟงักช์นัสมารท์
แอปพลเิคชนั LG ThinQ
แอปพลเิคชนั LG ThinQ ชว่ยใหค้ณุสืѷอสารกับเครืѷองใช ้
ไฟฟ้าไดโ้ดยใชส้มารท์โฟน

คณุสมบตัขิองแอปพลเิคชนั LG 
ThinQ
Smart Diagnosis (การวนิจิฉยัอจัฉรยิะ)
หากคณุพบปัญหาขณะใชง้านเครืѷอง คณุสมบัต ิSmart 
Diagnosis (การวนิจิฉัยอัจฉรยิะ) นีѸจะชว่ยคณุวนิจิฉัย
ปัญหา
การต ัҟงคา่
ใหค้ณุตัѸงคา่ตัวเลอืกตา่ง ๆ บนเครืѷอง และในแอปพลเิคชนั

หมายเหตุ
• หากคุณเปลีѷยนเรา้เตอรไ์รส้าย ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอร์
เน็ต หรอืรหัสผ่าน ขอใหล้บเครืѷองใชไ้ฟฟ้าทีѷเชืѷอมตอ่ออก
จากแอปพลเิคชนั LG ThinQ และทําการเชืѷอมตอ่ใหมอ่กี
ครัѸง

• เพืѷอการพัฒนาเครืѷองใชไ้ฟฟ้า แอปพลเิคชนัอาจเปลีѷยน
แปลงโดยไมม่กีารแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบ

• คณุสมบัตอิาจแตกตา่งกันในแตล่ะรุน่

กอ่นใชง้านแอปพลเิคชนั LG ThinQ
คณุสมบัตนีิѸมเีฉพาะในรุ่นทีѷมฟัีงกช์ัѷน Wi-Fi เทา่นัѸน

1 ตรวจสอบระยะห่างระหวา่งเครืѷองและเรา้เตอรไ์ร ้
สาย (เครอืขา่ย Wi-Fi)
• หากเครืѷองใชไ้ฟฟ้าอยูห่า่งเรา้เตอรไ์รส้ายเกนิไปจะ
ทําใหส้ญัญาณออ่นซึѷงอาจทําใหใ้ชเ้วลานานในการ
เชืѷอมตอ่หรอืการตดิตัѸงอาจลม้เหลว

2 ปิดขอ้มลูมอืถอืหรอืขอ้มลูเซลลลูารข์องสมารท์โฟน
ของคณุ

3 เชืѷอมตอ่สมารท์โฟนของคณุเขา้กับไวรเ์ลสเราเตอร์

หมายเหตุ
• ในการยนืยันการเชืѷอมตอ่ Wi-Fi ใหต้รวจสอบวา่ไอ
คอน Wi-Fi f บนแผงควบคุมสวา่งขึѸน

• เครืѷองนีҟรองรบัเครอืขา่ย Wi-Fi 2.4 GHz เทา่นัѸนหาก
ตอ้งการตรวจสอบความถีѷเครอืขา่ยของคณุกรณุาตดิตอ่ผู ้
ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตหรอืดคููม่อืเรา้เตอรไ์รส้ายของคุณ

• LG ThinQ ไมรั่บผดิชอบปัญหาใดๆเกีѷยวกับปัญหาในการ
เชืѷอมตอ่เครอืขา่ยหรอืความผดิพลาดการทํางานผดิ
พลาด หรอืขอ้ผดิพลาดใดๆทีѷเกดิจากการเชืѷอมตอ่เครอื
ขา่ย

• หากมปัีญหาในการเชืѷอมตอ่กับเครอืขา่ย Wi-Fi อาจเป็นทีѷ
เครืѷองอยูไ่กลเราเตอรเ์กนิไปซืѸอตัวกระจายสญัญาณ Wi-
Fi (ตัวขยายชว่ง) เพืѷอเพิѷมความแรงของสญัญาณ Wi-Fi

• การเชืѷอมตอ่ Wi-Fi อาจจะไมเ่กดิขึѸนหรอืตดิขัดเนืѷองจาก
สภาพแวดลอ้มของเครอืขา่ยในบา้น

• การเชืѷอมตอ่เครอืขา่ยอาจทํางานไม่ถกูตอ้งทัѸงนีѸขึѸนอยูกั่บ
ผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต

• สภาวะแวดลอ้มของระบบสัญญาณไรส้ายอาจทําให ้
บรกิารเครอืขา่ยไรส้ายทํางานชา้

• หากไมส่ามารถเชืѷอมตอ่เครืѷองใชไ้ฟฟ้าไดเ้นืѷองจาก
ปัญหาเกีѷยวกับการรับสง่สญัญาณไรส้ายกรุณาถอดปลัѹก
เครืѷองใชไ้ฟฟ้าออกและรอประมาณหนึѷงนาทกีอ่นทีѷจะ
ลองอกีครัѸง

• หากเราเตอรข์องคณุเปิดไฟรว์อลอยู ่ปิดไฟรว์อลหรอืเพิѷม
ขอ้ยกเวน้

• ชืѷอของเครอืขา่ยไรส้าย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษา
อังกฤษและตัวเลข (อยา่ใชตั้วอักษรพเิศษ)

• ยสูเซอรอ์นิเตอรเ์ฟส (UI) ของสมารท์โฟนอาจแตกตา่ง
กันไปตามระบบปฏบัิตกิาร (OS) และผูผ้ลติ

• หากโปรโตคอลความปลอดภัยของเราเตอรถ์กูตัѸงคา่
เป็น WEP อาจจะตัѸงคา่เครอืขา่ยไม่ได ้โปรดเปลีѷยนเป็น
โปรโตคอลความปลอดภัย (แนะนําใหใ้ช ้WPA2) และ
เชืѷอมตอ่ผลติภัณฑอ์กีครัѸง
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การตดิต ัҟงแอปพลเิคชนั LG ThinQ
คน้หาแอปพลเิคชนั LG ThinQ จาก Google Play Store 
หรอื Apple App Store บนสมารท์โฟนปฏบัิตติามคําแนะนํา
เพืѷอดาวน์โหลดและตดิตัѸงแอปพลเิคชนั

การอปัเกรกผลติภณัฑ์
เมืѷอมฟัีงกช์นัใหมท่ีѷสามารถอัปเกรดไดเ้มืѷอคณุเปิด
ผลติภัณฑคํ์าวา่ UP จะตดิขึѸนบนแผงสถานะ
• จากเมนูในแอปพลเิคชนั LG ThinQ คณุจะสามารถอัป
เกรดฟังกช์นัไดด้ว้ยการกดทีѷ อปัเดตคณุสมบตั ิ

• โดยจะมฟัีงกช์นันีѸหลังจากทีѷลงทะเบยีนไวใ้นแอปพลเิค
ชนั LG ThinQ แลว้

ขอ้มลูประกาศของซอฟตแ์วรโ์อ
เพน่ซอรส์
หากตอ้งการรับซอรส์โคด้ภายใตข้อ้ตกลงโอเพนซอรส์ GPL, 
LGPL, MPL และขอ้ตกลงโอเพนซอรส์อืѷน ๆ ทีѷมภีาระหนา้ทีѷ
ในการเปิดเผยซอรส์โคด้ทีѷมอียูใ่นผลติภัณฑนี์Ѹ และเพืѷอเขา้
ถงึเงืѷอนไขการอนุญาต ประกาศเกีѷยวกับลขิสทิธิѻ และเอกสาร
ทีѷเกีѷยวขอ้งอืѷน ๆ ทีѷอา้งถงึทัѸงหมดนัѸน โปรดไป
ทีѷ https://opensource.lge.com
LG Electronics มบีรกิารจัดเตรยีมซอรส์โคด้ใหกั้บคณุ
ทาง CD-ROM โดยคดิคา่ใชจ่้ายในการดําเนนิการแจกจ่าย
ดังกลา่ว (เชน่คา่สืѷอบันทกึขอ้มลู คา่จัดสง่และดแูล
พัสด)ุ โดยคณุสามารถขอรับซอรส์โคด้ไดโ้ดยสง่อเีมลไป
ทีѷ opensource@lge.com
ขอ้เสนอนีѸมผีลกับทกุบคุคลทีѷไดรั้บขอ้มลูนีѸ มผีลใชไ้ดเ้ป็น
เวลา 3 ปี หลังจากการจัดสง่ผลติภัณฑค์รัѸงลา่สดุ

Smart Diagnosis (การ
วนิจิฉยัอจัฉรยิะ)
ใชค้ณุสมบัตนีิѸเพืѷอชว่ยคณุวนิจิฉัยและแกไ้ขปัญหาเกีѷยวกับ
เครืѷองของคณุ

หมายเหตุ
• ดว้ยเหตผุลอืѷนใดซึѷงไมเ่กีѷยวกับผลติภัณฑข์อง LGE การ
ใชง้านอาจใชไ้มไ่ดเ้นืѷองจากปัจจัยภายนอกเชน่ (แตไ่ม่
จํากัดเฉพาะ) ความพรอ้มใชง้านของ Wi-Fi การตัดการ
เชืѷอมตอ่ Wi-Fi นโยบายแอพสโตรใ์นทอ้งทีѷหรอืแอพไม่
พรอ้มใชง้าน

• คณุลักษณะนีѸอาจมกีารเปลีѷยนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้และอาจมรูีปแบบทีѷแตกตา่งกันไปตามทีѷทีѷ
คณุอยู่

การใช ้LG ThinQ เพืѷอวนิจิฉยัปญัหา
หากคณุประสบปัญหากับเครืѷองทีѷตดิตัѸง Wi-Fi มันสามารถสง่
ขอ้มลูการแกไ้ขปัญหาไปยังสมารท์โฟนไดโ้ดยใชแ้อปพลเิค
ชนั LG ThinQ
• เปิดแอปพลเิคชัѷน LG ThinQ และเลอืก
คณุสมบัต ิSmart Diagnosis (การวนิจิฉัยอัจฉรยิะ) ใน
เมนู ทําตามคําแนะนําในแอปพลเิคชัѷน LG ThinQ

การใชก้ารวนิจิฉยัดว้ยเสยีงในการ
วนิจิฉยัปญัหา
ทําตามคําแนะนําดา้นลา่งเพืѷอใชว้ธิกีารวนิจิฉัยดว้ยเสยีง
• เปิดแอปพลเิคชัѷน LG ThinQ และเลอืก
คณุสมบัต ิSmart Diagnosis (การวนิจิฉัยอัจฉรยิะ) ใน
เมนู ทําตามคําแนะนําสําหรับการวนิจิฉัยดว้ยเสยีงทีѷมใีห ้
ในแอปพลเิคชนั LG ThinQ

1 กดปุ่ ม Allergy Care คา้งไว ้5 วนิาท ีเพืѷอเปิดการทํา
งานฟังกช์นั Smart Diagnosis (การวนิจิฉัยอัจฉรยิะ)

2 วางสมารท์โฟนของคณุไวใ้กล ้ๆ  กับผลติภัณฑ์

https://opensource.lge.com
https://opensource.lge.com
https://opensource.lge.com
https://opensource.lge.com
mailto:opensource@lge.com
mailto:opensource@lge.com
mailto:opensource@lge.com
mailto:opensource@lge.com
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ภาษาไทย
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมโครโฟนของสมารท์โฟนหัน
เขา้ทางดา้นหนา้ของผลติภัณฑ์

3 เมืѷอสง่ขอ้มลูเสร็จแลว้ ผลลัพธข์อง Smart 
Diagnosis (การวนิจิฉัยอัจฉรยิะ) จะปรากฏขึѸนในแอ
ปพลเิคชนั LG ThinQ

หมายเหตุ
• สําหรับการวนิจิฉัยทีѷแมน่ยํา อยา่เคลืѷอนยา้ยสมารท์
โฟนอกอกจากผลติภัณฑ ์จนกวา่เสยีงบีѹบจะหยดุลง

• รักษาความเงยีบบรเิวณโดยรอบตัวผลติภัณฑร์ะหวา่งการ
ทํางานของ Smart Diagnosis (การวนิจิฉัยอัจฉรยิะ)
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การบํารงุรกัษา
การบํารงุรกัษาผลติภณัฑ์
การบํารงุรกัษาตามกําหนดการ

คําเตอืน
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครืѷองใชไ้ฟฟ้าหยดุการทํางานและ
ถอดปลัѹกไฟออกจากเตา้เสยีบกอ่นทําความสะอาดและ
เปลีѷยนแผ่นกรอง

• หา้มพ่นนํѸาลงบนอปุกรณ์โดยตรง

หมายเหตุ
• ความถีѷในการทําความสะอาดนัѸนอาจแตกต่างกันไปตาม
ชัѷวโมงการใชง้านและสภาพแวดลอ้มของเครืѷองใชไ้ฟฟ้า

• หากคุณไมทํ่าความสะอาดผลติภัณฑต์ามความถีѷการทํา
ความสะอาด คณุอาจพบวา่มกีลิѷนเหม็นและประสทิธภิาพ
แย่

• ตอ้งเปลีѷยนแผ่นกรองเมืѷอหมดอายกุารใชง้าน และค่าใช ้
จ่ายในการเปลีѷยนแผ่นกรองนัѸนไมอ่ยูภ่ายใตก้ารรับประกัน
เครืѷอง หากตอ้งการซืѸอแผ่นกรองใหมโ่ปรดตดิตอ่ศนูย์
บรกิารขอ้มลูลกูคา้ LG Electronics หรอืไปทีѷเว็บไซ
ต ์www.lg.com

• หากความเขม้ขน้ของ PM บนจอแสดงผลไมเ่ปลีѷยนแปลง
เป็นเวลานาน ใหทํ้าความสะอาดเซ็นเซอร ์PM1.0 แมว้า่
จะยังไมถ่งึกําหนดการทําความสะอาดก็ตาม

การแจง้เตอืนบนแผงแสดงสถานะ

หมายเหตุ
• การแจง้เตอืนการเปลีѷยนแผ่นกรองปรากฏขึѸนตามเวลา
การใชง้านสงูสดุ โดยคํานงึถงึชัѷวโมงการทํางานของ
เครืѷองใชไ้ฟฟ้า ความถีѷในการเปลีѷยนจะพจิารณาจาก
จํานวนชัѷวโมงการใชง้านและสภาพแวดลอ้ม

การทาํความสะอาดภายนอก
ผลติภณัฑ์

1 กําจัดอนุภาคทัѸงหมดในชอ่งทางเขา้และออกของ
อากาศดว้ยเครืѷองดดูฝุ่น

2 เช็ดภายนอกของผลติภัณฑด์ว้ยผา้ขนไรข้ยุ

สว่นประกอบ
ความถีѷในการ
ทําความ
สะอาด

ความถีѷในการ
เปลีѷยน

แผ่นกรอง

แผน่กรอง
อนุภาค
ฝุ่ นละออง
ขนาดเล็ก

หากเปรอะเปืѸอน
ใหทํ้าความ
สะอาดดว้ย
เครืѷองดดูฝุ่น
หรอืแปรงขนนุ่ม

1 ปี

เซ็นเซอร ์PM1.0

2 เดอืน -

รุน่ เตอืนภยั การวดั

แบบเดีѷยว f เปลีѷยนแผ่นกรอง

แบบคู่
=

เปลีѷยนแผ่นกรองของ
เครืѷองฟอกอากาศดา้นบน

[
เปลีѷยนแผ่นกรองของ
เครืѷองฟอกอากาศดา้นลา่ง
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ภาษาไทย
ขอ้ควรระวงั
• หา้มเช็ดเครืѷองใชไ้ฟฟ้าดว้ยผงซกัฟอกอัลคาไลน์
• หา้มเช็ดภายนอกของเครืѷองใชไ้ฟฟ้าดว้ยกรดซลัฟิวรกิ
กรดไฮโดรคลอรกิหรอืตัวทําละลาย
อนิทรยี ์(เชน่ ทนิเนอร ์นํѸามันกา๊ด และอะซโีตน) หรอืตดิ
ฉลากลงบนภายนอกตัวเครืѷอง การกระทําเชน่นัѸนอาจสรา้ง
ความเสยีหายใหกั้บพืѸนผวิของผลติภัณฑ์

• ควรใชค้วามระมัดระวังไมใ่หนํ้Ѹาไหลเขา้สูตั่วผลติภัณฑ์

หมายเหตุ
• หากไมส่ามารถกําจัดฝุ่นออกจากดา้นหนา้และดา้นหลัง
ฝาครอบและทําความสะอาดดว้ยนํѸา หลังการทําความ
สะอาดแลว้ควรเช็ดฝาครอบใหแ้หง้สนทิในทีѷร่ม

การทาํความสะอาดเซ็นเซอรต์รวจ
จบัฝุ่ น
เซ็นเซอร ์PM1.0 (อนุภาคฝุ่นละเอยีดพเิศษ) ตรวจจับ
อนุภาคละเอยีดและอนุภาคหยาบ ดังนัѸนคณุตอ้งทําความ
สะอาดเลนสข์องเซ็นเซอรเ์ป็นประจํา

1 ถอดฝาครอบดา้นหลังของผลติภัณฑ์

2 เปิดฝาเซ็นเซอร์

3 ทําความสะอาดเลนสด์ว้ยสําลกีา้นชบุนํѸา และทําความ
สะอาดอกีครัѸงดว้ยสําลกีา้นแบบแหง้

หมายเหตุ
• หา้มเช็ดเซ็นเซอรด์ว้ยสารใด ๆ นอกจากนํѸา การกระทํา
เชน่นัѸนอาจทําใหเ้ซ็นเซอรทํ์างานผดิปกติ

การทาํความสะอาดแผน่กรอง

1 ถอดฝาครอบออกจากตัวผลติภัณฑ์

2 กําจัดอนุภาคออกจากแผน่กรองละเอยีดพเิศษดว้ย
เครืѷองดดูฝุ่นหรอืแปรงขนนุ่ม
• หากไมส่ามารถขจัดความเปืѸอนไดห้ลังการทําความ
สะอาดใหเ้ปลีѷยนแผ่นกรองละเอยีดพเิศษ

3 ถอดแผ่นกรองละเอยีดพเิศษจากแผน่กรองทัѸงหมด
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• วธิกีารถอดแผน่กรองละเอยีดพเิศษ: ใหต้รวจสอบ
เวลโครของแผน่กรองละเอยีดพเิศษและแกะ
ออกอยา่งระมัดระวังเพืѷอหลกีเลีѷยงความเสยีหาย

4 เมืѷอประกอบแผน่กรองละเอยีดพเิศษใหป้ระกอบยอ้น
กลับตามลําดับขัѸนตอนการแยกชิѸนสว่น

5 การสรา้งปฏกิริยิาใหกั้บการบําบัดอากาศดว้ยแสงใหม่
ของแกส๊ทีѷเป็นอันตราย
• หากคณุตอ้งการสรา้งฟังกช์นัปฏกิริยิาใหมข่อง
แผ่นกรองบําบัดอากาศเพืѷอกําจัดกลิѷนดว้ยแสงควร
ใหแ้ผ่นกรองนัѸนโดนแดดโดยตรง

• แผ่นกรองจะถกูสรา้งปฏกิริยิาขึѸนใหมด่ว้ยแสง
• ในตอนกลางคนืใหแ้ผ่นกรองโดนแสง
ประมาณ 3 ชัѷวโมงเพืѷอสรา้งปฏกิริยิาขึѸนใหมนั่Ѹน

• ระยะเวลาในการสรา้งปฏกิริยิาใหมท่ีѷ
แนะนํา: ประมาณ 3 ชัѷวโมงทกุ ๆ 2 เดอืน

ขอ้ควรระวงั
• หา้มทําความสะอาดแผ่นกรองดว้ยนํѸา มฉิะนัѸนอายกุารใช ้
งานของแผ่นกรองอาจลดนอ้ยลง

• เมืѷอใชเ้ครืѷองดดูฝุ่น ตอ้งระวังไมใ่หแ้ผ่นกรองละเอยีด
พเิศษเสยีหาย

• เมืѷอถอดหรอืประกอบแผ่นกรองละเอยีดพเิศษ โปรดใช ้
ความระมัดระวังความเสีѷยงตอ่การฉีกขาดหรอืเสยีหาย

หมายเหตุ
• ในกรณีของรุน่ทํางานคูค่วรทําความสะอาดแผ่นกรองใน
วธิเีดยีวกัน

การเปลีѷยนแผน่กรอง

1 ถอดฝาครอบออกจากผลติภัณฑแ์ละเปลีѷยนแผ่นกรอง
• ใหป้พูืѸนดว้ยกระดาษหนังสอืพมิพก์อ่นทีѷคณุจะนํา
แผ่นกรองออก เพืѷอหลกีเลีѷยงการกอ่มลพษิตอ่สิѷง
แวดลอ้มขณะเปลีѷยนแผ่นกรอง

2 เมืѷอเปลีѷยนแผ่นกรองเสร็จแลว้ ปิดการแจง้เตอืนให ้
เปลีѷยนแผ่นกรอง

ปิดใชง้านการแจง้เตอืนการเปลีѷยน
แผน่กรอง
กดปุ่ ม Speed และ Allergy Care พรอ้มกันคา้งไว ้3 วนิาที
ขึѸนไป

• f (การแจง้เตอืนการเปลีѷยนแผ่นกรองในรุ่นทํางาน
เดีѷยว) หรอื = (การแจง้เตอืนการเปลีѷยนแผ่นกรองในรุ่น
ทํางานคู)่ ถกูเปิดใชง้านบนแผงสถานะและสญัญาณเตอืน
การเปลีѷยนจะถกูรเีซ็ต

ปิดใชง้านการแจง้เตอืนการเปลีѷยน
แผน่กรอง (เฉพาะรุน่ทีѷเกีѷยวขอ้งเทา่น ัҟน)
กดปุ่ ม Allergy Care และ Sleep Timer พรอ้มกันคา้ง
ไว ้3 วนิาทขีึѸนไป
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ภาษาไทย
• [ (การแจง้เตอืนการเปลีѷยนแผ่นกรองดา้นลา่ง) ถกูปิดใช ้
งานบนการแสดงสถานะและสญัญาณเตอืนการเปลีѷยนจะ
ถกูรเีซ็ต

หมายเหตุ
• การแจง้เตอืนการเปลีѷยนแผ่นกรองจะถกูปิดใชง้านโดย
อัตโนมัต ิหากเวลาผ่านไป 24 ชัѷวโมงนับจากการแจง้
เตอืนทีѷปรากฎขึѸน หรอืตัดไฟออกจากผลติภัณฑ์

การเก็บรกัษา
หากไมไ่ดใ้ชง้านเครืѷองเป็นระยะเวลานานใหเ้ก็บไวใ้นทีѷร่ม
และแหง้

1 ใชง้านผลติภัณฑเ์ป็นเวลาหนึѷงชัѷวโมงหรอืนานกวา่นัѸน
ในวันทีѷอากาศดี
• ซึѷงจะชว่ยกําจัดความชืѸนและป้องกันการเกดิเชืѸอรา
ภายในตัวผลติภัณฑ์

2 ปิดเครืѷองแลว้ถอดปลัѹกออกจากเตา้เสยีบไฟฟ้า
• มว้นสายไฟพันรอบดา้นลา่งของเครืѷอง

3 บรรจุอปุกรณ์ในหบีหอ่เพืѷอป้องกันฝุ่นหรอืสารแปลก
ปลอมเขา้ไปในอปุกรณ์
เก็บอปุกรณ์ทีѷบรรจุแลว้ในร่ม

ขอ้ควรระวงั
• อยา่จัดเก็บเครืѷองไวใ้นทีѷชืѸนหรอืในทีѷทีѷโดนแสงแดดโดย
ตรง
มฉิะนัѸนเครืѷองอาจผดิรปู ทํางานผดิปกต ิหรอืมกีลิѷน
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การแกป้ญัหา
กอ่นทีѷจะตดิตอ่ขอรบับรกิาร
โปรดตรวจสอบรายการตอ่ไปนีѸกอ่นทีѷคณุตดิตอ่กับศนูยบ์รกิารหากปัญหายังคงอยูก่รณุาตดิตอ่ศนูยบ์รกิารในพืѸนทีѷของคณุ

การใชง้าน

อาการ สาเหตทุีѷเป็นไปไดแ้ละวธิแีกไ้ข

อปุกรณ์ไมทํ่างาน ถอดปล ัҠกไฟออกจากเตา้เสยีบ
• เสยีบเขา้กับเตา้เสยีบอยา่งถกูตอ้ง

มกีลิѷน แตไ่ฟแสดง
คณุภาพอากาศไมเ่ปลีѷยน
แปลง

ไฟแสดงคณุภาพอากาศเป็นสแีดงหรอืสสีม้หรอืไม่
• สขีองไฟแสดงคณุภาพอากาศโดยรวมคอืสทีีѷกําหนดระดับคณุภาพทีѷแยท่ีѷสดุไมว่า่จะเป็น
ความเขม้ขน้ของ PM หรอืกลิѷน ระดับความเขม้ขน้ของ PM อาจจะแยก่วา่ระดับของกลิѷน

• เซ็นเซอรก์ลิѷน (แกส๊) ออกแบบมาเพืѷอตรวจจับแกส๊ทีѷเป็นอันตรายกลิѷนอาหารทีѷรุนแรง
อาจไมถ่อืเป็นอันตราย แตแ่ผ่นกรองกําจัดกลิѷนจะชว่ยลดกลิѷน

ไฟแสดงคณุภาพอากาศ
คงอยูท่ ีѷสแีดง

ยา้ยเครืѷองใชไ้ฟฟ้าไปต ัҟงทีѷสว่นอืѷนของหอ้ง และดวูา่สจีะเปลีѷยนไปหรอืไม่
• หากระดับของกลิѷนเกนิกวา่ความสามารถของผลติภัณฑท์ีѷจะขจัดกลิѷนไดไ้ฟแสดงสถานะ
อาจจะไมเ่ปลีѷยนแปลง

• ทําความสะอาดสว่นเซ็นเซอร์
• ถอดปลัѹกไฟออกจากเตา้เสยีบแลว้เสยีบใหมอ่กีครัѸงในภายหลัง

การฉดีพน้สารใกลต้วัผลติภณัฑ์
• หา้มใชส้เปรยใ์กลกั้บผลติภัณฑ์

ปุ่ มตา่งๆบนแผงควบคมุไม่
ทํางาน

k (ล็อก) เปิดใชง้านบนแผงแสดงสถานะ
• กดปุ่ ม Sleep Timer คา้งไว ้3 วนิาท ีเพืѷอปิดใชง้านฟังกช์นัล็อก

ความเขม้ขน้ของ PM ไม่
เปลีѷยนแปลง

มสี ิѷงแปลกปลอมบนเซ็นเซอร์
• ทําความสะอาดเซ็นเซอร ์PM1.0

ใชผ้ลติภณัฑใ์นพืҟนทีѷปิด
• ในพืѸนทีѷปิดทีѷปราศจากการแลกเปลีѷยนอากาศบ่อยๆคณุภาพของอากาศอาจคงอยูใ่น
สภาพเดมิ

ความเขม้ขน้ของ PM คง
อยูใ่นระดบัสงู

ผลติภณัฑต์ ัҟงอยูใ่นพืҟนทีѷท ีѷมอีากาศหมนุเวยีนจากภายนอกเป็นประจํา
• ในสภาพแวดลอ้มทีѷมกีารถา่ยเทอากาศภายนอกอยา่งตอ่เนืѷอง ความเขม้ขน้ของ PM อาจ
ยังคงอยูใ่นระดับสงู

สขีองคณุภาพอากาศโดย
รวมไมต่รงกบัคา่ความเขม้
ขน้ของ PM

ไฟแสดงคณุภาพอากาศโดยรวมอาจสะทอ้นถงึระดบักลิѷน
• คณุภาพอากาศโดยรวมขึѸนอยูกั่บทัѸงระดับความเขม้ขน้ของ PM และระดับกลิѷน และสขีอง
ระดับคณุภาพนัѸนไดรั้บการกําหนดตามสภาพทีѷแยล่ง

• หากระดับความเขม้ขน้ของ PM อยูใ่นระดับทีѷตํѷาและระดับกลิѷนอยูใ่นระดับทีѷสงูไฟแสดง
คณุภาพอากาศโดยรวมจะสะทอ้นถงึระดับกลิѷน
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ภาษาไทย
ประสทิธภิาพ

เสยีงดงั

คลนีบูสเตอรไ์มทํ่างาน ไมไ่ดเ้ลอืกใชโ้หมด Booster
• ฟังกช์นัความเร็วพัดลมบสูเตอรแ์ละฟังกช์นัการหมนุพัดลมบสูเตอรจ์ะทํางานเฉพาะใน
โหมด Booster เทา่นัѸน

ระดบัความเขม้ขน้ของ PM 
น ัҟนแตกตา่งกนัระหวา่ง
เครืѷองใชไ้ฟฟ้าและแอ
ป LG ThinQ

ตรวจสอบใหม้ ัѷนใจวา่คณุไดเ้ปรยีบเทยีบระดบัของอนุภาคในขนาดเดยีวกนั
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ระดับของ PM1.0/PM2.5/PM10 แสดงขึѸนอยา่งสมํѷาเสมอระหวา่ง
แอป LG ThinQ และเครืѷองใชไ้ฟฟ้าของคณุ

• แอป LG ThinQ อาจจะไมอั่ปเดตผลลัพธข์องเซ็นเซอรไ์ดเ้ร็วเทา่กับการแสดงผลของ
เครืѷองใชไ้ฟฟ้า

อาการ สาเหตทุีѷเป็นไปไดแ้ละวธิแีกไ้ข

อากาศในรม่ไมไ่ดร้บัการ
ฟอกอยา่งเพยีงพอ

อาคารในรม่สกปรกมาก
• ระบายอากาศในรม่กอ่นใชง้านอปุกรณ์

ฝุ่ นอดุตนัแผน่กรองละเอยีดพเิศษ
• ทําความสะอาดแผ่นกรองละเอยีดพเิศษอยา่งถกูตอ้ง

ฝุ่ นอดุตนัแผน่กรอง
• เปลีѷยนแผ่นกรองทัѸงหมด

สถานทีѷต ัҟงกวา้งเกนิความสามารถของเครืѷองฟอกอากาศ
• ใชผ้ลติภัณฑท์ีѷเหมาะสมกับขนาดหอ้ง
• วางเครืѷองใชไ้ฟฟ้าหา่งจากหนา้ตา่ง ประต ูและพืѸนทีѷอืѷน ๆ ทีѷมอีากาศจากภายนอกไหล
เขา้เป็นประจํา

ชอ่งทางเขา้และออกของอากาศถกูปิดก ัҟน
• ยา้ยสิѷงกดีขวางออก

ต ัҟงเครืѷองใชไ้ฟฟ้าในมมุหอ้ง หรอืในบรเิวณทีѷอากาศหมนุเวยีนถกูปิดก ัҟน
• ยา้ยอปุกรณ์และตดิตัѸงอกีครัѸง

อาการ สาเหตทุีѷเป็นไปไดแ้ละวธิแีกไ้ข

พดัลมมเีสยีงดงัแมจ้ะใช้
ความเร็วตํѷาสุด

ฝุ่ นอดุตนัแผน่กรองละเอยีดพเิศษ
• ทําความสะอาดแผ่นกรองละเอยีดพเิศษอยา่งถกูตอ้ง

ฝุ่ นอดุตนัแผน่กรองแผน่กรองเซฟพลสั
• เปลีѷยนแผ่นกรองทัѸงหมด

อาการ สาเหตทุีѷเป็นไปไดแ้ละวธิแีกไ้ข
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กลิѷน

Wi-Fi

เครืѷองมเีสยีงดงัฉบัพลนัใน
ขณะใชง้าน

โหมดการทํางานถกูต ัҟงคา่อยูใ่นโหมด Smart หรอืต ัҟงความเร็วพดัลมเป็น Auto
• เครืѷองอาจมเีสยีงดังฉับพลันเนืѷองจากจะปรับการไหลของอากาศโดยอัตโนมัตติาม
คณุภาพอากาศภายในอาคาร

เกดิเสยีงรบกวนขึҟนขณะทีѷ
ฉนัเปิดหรอืปิดคลนีบสู
เตอร์

คลนีบสูเตอรก์ําลงัมองหาตําแหนง่ทีѷถกูตอ้ง

อาการ สาเหตทุีѷเป็นไปไดแ้ละวธิแีกไ้ข

ชอ่งทางออกของอากาศ
และแผน่กรองมกีลิѷน
แปลก ๆ

เครืѷองใชไ้ฟฟ้าใหม่
• กลิѷนของถา่นกัมมันตไ์มเ่ป็นอันตรายซึѷงคลา้ยกับกลิѷนทีѷคณุอาจสมัผัสในรถยนตใ์หม่
เอีѷยม กลิѷนนีѸควรจะหายไปภายใน 1-2 สัปดาหห์ลังการใชง้าน

ต ัҟงเครืѷองใชไ้ฟฟ้าในบรเิวณทีѷมคีวนัมาก หรอืมกีลิѷน
• ในพืѸนทีѷทีѷมคีวันมาก หรอืมกีลิѷน อายกุารใชง้านของแผ่นกรองอาจจะลดลงมาก เพืѷอให ้
ไดผ้ลลัพธท์ีѷด ีควรระบายอากาศในหอ้งกอ่น แลว้จงึใชเ้ครืѷองใชไ้ฟฟ้า

มกีลิѷนออกมาจากแผน่กรอง
• เปลีѷยนแผ่นกรอง ความถีѷในการเปลีѷยนแผ่นกรองอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดลอ้ม
การใชง้าน

ต ัҟงเครืѷองใชไ้ฟฟ้าในบรเิวณทีѷมกีลิѷนรนุแรง
• หากใชเ้ครืѷองใชไ้ฟฟ้าใกลบ้รเิวณทีѷคณุปรงุอาหาร หรอืยา่งปลาหรอืเนืѸอ อายกุารใชง้าน
ของแผ่นกรองอาจจะลดลงมาก

• เพืѷอใหไ้ดผ้ลลัพธท์ีѷดคีวรระบายอากาศในบรเิวณนัѸนกอ่นดว้ยการเปิดหนา้ตา่งหรอืเปิด
เครืѷองดดูควันควรใชเ้ครืѷองใชไ้ฟฟ้าเพืѷอลดกลิѷนทีѷเหลอืหลังจากระบายอากาศในบรเิวณ
นัѸน ๆ แลว้เทา่นัѸน

อาการ สาเหตทุีѷเป็นไปไดแ้ละวธิแีกไ้ข

เครืѷองใชไ้ฟฟ้าและสมารท์
โฟนของคณุไมเ่ชืѷอมตอ่
กบัเครอืขา่ยWi-Fi

รหสัผา่น Wi-Fi ทีѷคณุพยายามจะเชืѷอมตอ่ไมถ่กูตอ้ง
• คน้หาเครอืขา่ย Wi-Fi ทีѷเชืѷอมตอ่กับสมารท์โฟนของคณุแลว้ลบมันออก จากนัѸนจงึเชืѷอม
ตอ่เครืѷองใชไ้ฟฟ้าของคณุใน LG ThinQ

ขอ้มลูโมไบลข์องสมารท์โฟนของคณุเปิดอยู่
• ปิด Mobile data ของสมารท์โฟนของคณุแลว้เชืѷอมตอ่เครืѷองใชไ้ฟฟ้าผ่านเครอื
ขา่ย Wi-Fi

ต ัҟงคา่ชืѷอเครอืขา่ยไรส้าย (SSID) ไมถ่กูตอ้ง
• ชืѷอของเครอืขา่ยไรส้าย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อยา่ใชตั้ว
อักษรพเิศษ)

อาการ สาเหตทุีѷเป็นไปไดแ้ละวธิแีกไ้ข



33การแกปั้ญหา
ภาษาไทย
เครืѷองใชไ้ฟฟ้าและสมารท์
โฟนของคณุไมเ่ชืѷอมตอ่
กบัเครอืขา่ยWi-Fi

ความถีѷของเรา้เตอรไ์มใ่ช ่2.4 GHz.
• รองรับความถีѷเราเตอร ์2.4 GHz เทา่นัѸนตัѸงคา่เราเตอรไ์รส้ายเป็น 2.4 GHz และเชืѷอมตอ่
เครืѷองเขา้กับเราเตอรไ์รส้าย ในการตรวจสอบความถีѷเราเตอรใ์หต้รวจสอบกับผูใ้หบ้รกิาร
อนิเทอรเ์น็ตหรอืผูผ้ลติเราเตอรข์องคณุ

เครืѷองใชไ้ฟฟ้าอยูห่า่งจากเรา้เตอรเ์กนิไป
• หากเครืѷองใชไ้ฟฟ้าอยูห่า่งจากเราเตอรเ์กนิไปจะทําใหส้ญัญาณออ่น และไมส่ามารถ
กําหนดคา่การเชืѷอมตอ่ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ใหย้า้ยเราเตอรไ์ปใกลกั้บเครืѷองใชไ้ฟฟ้ามากขึѸน

อาการ สาเหตทุีѷเป็นไปไดแ้ละวธิแีกไ้ข
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ขอ้มลู
ขอ้มลูจําเพาะของเครืѷองใชไ้ฟฟ้า
• ลักษณะภายนอกและคณุลักษณะอาจเปลีѷยนโดยไมม่กีารแจง้ใหท้ราบ เพืѷอปรับปรุงคณุภาพอปุกรณ์

รุน่ทํางานคู่ รุน่ทํางานเดีѷยว

ชืѷอ สนิคา้รุ่น AS10GDBY0 , สนิคา้รุ่น AS65GDBY0

การใชพ้ลงังาน AC 220 - 240 V~ 50/60 Hz

ขนาดภายนอกของรุน่ทํา
งานคู่

(a x b x c)

ขณะคลนีบสูเตอรห์ยดุทํางาน: 377 มม. x 377 มม. x 1,100 มม.

ขณะคลนีบสูเตอรกํ์าลังทํางาน: 377 มม. x 377 มม. x 1,391 มม.

ขนาดภายนอกของรุน่ทํา
งานเดีѷยว

(a x b x c)

ขณะคลนีบสูเตอรห์ยดุทํางาน: 347 มม. x 347 มม. x 612 มม.

ขณะคลนีบสูเตอรกํ์าลังทํางาน: 347 มม. x 347 มม. x 803 มม.
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